
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 
 
  

 

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 8/2022

GVHD: NGUYỄN THỊ ANH VÂN 
SVTH :   ĐOÀN THỊ TƯỜNG VI

S K L 0 0 8 6 6 9

NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TOÀN 
DIỆN TẠI NHÀ MÁY 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THÁI BÌNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

VP
Typewritten text



 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO 

 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

ĐỀ TÀI: 

NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG 

TOÀN DIỆN TẠI NHÀ MÁY 1 – CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ THÁI BÌNH 

                                                                         

                                                                      SVTH: Đoàn Thị Tường Vi  

                                                                       MSSV: 18124143 

                                                                       Khóa: 2018  

                                                                       Ngành: Quản lý công nghiệp 

                                                                       GVHD: Th.S Nguyễn Thị Anh Vân 

  

                                                                                                                              

TP.HCM, Tháng 8 năm 2022 



 

i 
 

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 

HƯỚNG DẪN 
 ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tp. HCM, ngày …tháng…năm…… 

                                                                         Giảng viên hướng dẫn 

 



 

ii 
 

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 

PHẢN BIỆN 
 ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tp. HCM, ngày …tháng…năm…… 

                                                                         Giảng viên hướng dẫn 

 



 

iii 
 

LỜI CẢM ƠN 

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Thầy Cô khoa Đào tạo Chất lượng 

cao, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã truyền đạt những kiến thức chuyên 

ngành mang tính thực tế và ứng dụng cao. Đó không chỉ là nền tảng cho quá trình viết 

luận văn tốt nghiệp mà còn là hành trang để tôi bước vào môi trường doanh nghiệp một 

cách tự tin. Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến 

giảng viên hướng dẫn Ths. Nguyễn Thị Anh Vân bằng những kiến thức chuyên môn và 

tấm lòng của một nhà giáo cô đã rất nhiệt tình hướng dẫn tôi hoàn thành khóa luận tốt 

nghiệp một cách tốt nhất.  

Tôi cũng xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo và toàn thể 

cán bộ nhân viên công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình đã tạo điều kiện cho tôi có 

cơ hội thực tập, tiếp xúc trực tiếp với môi trường doanh nghiệp.  

Cuối cùng, kính chúc sức khỏe Quý Thầy Cô khoa Đào tạo Chất lượng cao nói 

riêng và trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật nói chung, chúc trường ngày càng phát triển 

và đạt nhiều thành tựu trong thời tương lai. 

Đồng kính chúc Quý công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình dồi dào sức khỏe, phồn 

thịnh và thành công vững mạnh trên nhiều lĩnh vực hơn nữa. 
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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Ngành công nghiệp tại Việt Nam đang trên chặng đường phát triển theo xu hướng 

toàn cầu hóa, nước ta cũng nằm trong top có nền kinh tế tăng trưởng, đó là lý do vì sao 

rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài hào hứng đầu tư vào lĩnh vực này tại Việt Nam. Việt 

Nam cũng xuất khẩu một lượng đáng kể giày dép sang các nước khác ở châu Á và trên 

thế giới. Báo cáo của VietnamCredit cho thấy Việt Nam là nhà sản xuất giày dép lớn thứ 

ba ở châu Á và thứ tư trên thế giới. Để giữ vững và ngày càng phát huy được những giá 

trị đã có thì chất lượng và quản lý chất lượng đóng vai trò vô cùng quan trọng vì đây là 

yếu tố chính quyết định sự thành công của doanh nghiệp ở bất kỳ môi trường nào. Hiện 

nay, đối với những doanh nghiệp có sức cạnh tranh lớn trên thị trường đều nhận thức và 

đánh giá được tầm quan trọng của chất lượng trong việc cạnh tranh vì chỉ có đánh vào 

chất lượng nghĩa là doanh nghiệp hướng đến sự hài lòng của khách hàng. Chất lượng là 

đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cho dù đó là về số lượng, nguyên liệu, giá cả, đóng 

gói, vận chuyển hay bất cứ điều gì khác. Doanh nghiệp phải tuân theo các yêu cầu của 

khách hàng, nhưng cũng phải tuân thủ chính sách của công ty. Khách hàng hài lòng với 

chất lượng mà doanh nghiệp đã tạo ra đó là sự thành công lớn của doanh nghiệp vì lợi 

nhuận, doanh thu và danh tiếng của doanh nghiệp đều dựa trên sự hài lòng ấy.  

Một trong những phương pháp quản lý chất lượng định hướng vào chất lượng, 

dựa trên sự tham gia của mọi thành viên nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua 

việc đảm bảo chất lượng từ đầu vào đến đầu ra để đáp ứng đúng các yêu cầu của khách 

hàng chính là áp dụng phương pháp Quản trị chất lượng toàn diện TQM. Việc áp dụng 

thành công TQM trong các doanh nghiệp sản xuất lớn đã giúp nâng cao chất lượng sản 

phẩm và hiệu quả tổng thể của hệ thống. Điều này là do nguyên tắc luôn làm những gì 

đúng ngay lần đầu tiên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình là một trong những công ty hoạt động sản 

xuất trong lĩnh vực giày da lâu năm với nhiều nhà máy trải dài từ miền Trung trở vào 
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miền Nam, có sức ảnh hưởng trên thị trường nên chất lượng là điều quan trọng hàng đầu 

đối với doanh nghiệp, vì nó quyết định danh tiếng, doanh thu và sự tồn tại lâu dài của 

doanh nghiệp. Công ty chuyên gia công giày da cho các khách hàng lớn như Wolverine, 

Skechers, Decathlon để xuất sang thị trường trong nước và nước ngoài như Mỹ, Italy, 

Canada,…. Hiện tại, công ty đang chuẩn bị tiếp nhận gia công hãng giày nổi tiếng 

Reebok. Vì vậy, công ty rất coi trọng chất lượng và cố gắng tính đến tất cả các nguồn 

lực của mình để duy trì mức chất lượng cao nhất và hệ thống quản lý chất lượng toàn 

diện. Công ty đang có những bước tiến dài trong việc đáp ứng các yêu cầu của khách 

hàng ở mức độ cao, điều này rất quan trọng trong bối cảnh công nghệ ngày càng tiên tiến 

hiện có. Để đạt được kết quả mong muốn, quản lý chất lượng toàn diện là điều quan 

trọng cần phải tiến hành áp dụng. Việc làm này đòi hỏi sự quyết tâm và khả năng của cả 

ban điều hành và nhân viên ở tất cả các cấp. Vì vậy, nhà máy sản xuất giày không tránh 

khỏi những vấn đề bất cập, chẳng hạn: Công tác đào tạo và huấn luyện cần được mở ra 

các khóa học cho các thành viên liên quan đến công tác quản lý để bắt kịp với xu hướng 

quản lý chất lượng của thế giới. Đối với thực hiện TQM cần sự hợp tác của tất cả các bộ 

phần, phòng ban và cả công nhân nhưng ý thức về thực hiện TQM chưa cao và nghĩ đó 

chỉ là việc của tổ chức. Nên tác giả quyết định chọn đề tài “Nâng cao công tác quản trị 

chất lượng toàn diện (TQM) tại Nhà máy 1 – Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình” với 

mong muốn phân tích những hạn chế, những vấn đề bất cập. Từ đó, tìm ra giải pháp để 

khắc phục những nguyên nhân gốc rễ đang ảnh hưởng không tốt đến việc triển khai và 

thực hiện TQM. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

- Phân tích thực trạng công tác quản lý chất lượng toàn diện (TQM) tại Nhà máy 1 – 

Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình 

- Xác định các vấn đề bất cập còn tồn tại và tìm ra nguyên nhân trong tiến trình triển 

khai TQM  

- Đánh giá ưu điểm, hạn chế trong công tác quản lý chất lượng toàn diện (TQM) 
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- Đưa ra những đề xuất, giải pháp nhằm khắc phục, cải thiện những vấn đề chưa hoàn 

thiện. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý chất lượng toàn diện (TQM) tại nhà máy 

1 – Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình 

- Phạm vi nghiên cứu:  

o Không gian: Nhà máy 1- Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình 

o Thời gian: Các số liệu, thông tin từ năm 2015-2022 

4. Phương pháp nghiên cứu  

- Phương pháp định tính: Phỏng vấn trực tiếp những anh/ chị phòng quản lý chất  

lượng (QA) tại mỗi công đoạn về cách thức quản lý chất lượng và các phương pháp kiểm 

tra lỗi sai cũng như hướng giải quyết khi có lỗi nghiêm trọng từ bộ phận đầu vào tiếp 

nhận vật tư đến bộ phận cuối cùng kiểm hàng để xuất hàng.  

- Phương pháp định lượng: Thu thập, thống kê các số liệu từ các bộ phận sản xuất 

của nhà máy 1. Sau đó tính toán, phân tích các số liệu để thấy tỉ lệ các sản phẩm lỗi do 

những nguyên nhân chính nào gây nên từ đó đánh giá được hoạt động quản lý chất lượng 

của nhà máy. 

5. Kết cấu các chương của báo cáo:  

 Khóa luận tốt nghiệp gồm 4 chương:  

 Chương 1: Giới thiệu công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình 

 Chương 2: Cơ sở lý thuyết về quản trị chất lượng toàn diện  

 Chương 3: Thực trạng công tác quản lý chất lượng toàn diện tại Nhà máy 1 – 

Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình 
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 Chương 4: Đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý chất lượng toàn 

diện tại Nhà máy 1 – Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình 
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CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH 

1.1 Tổng quan về công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình  

1.1.1 Thông tin về công ty 

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH 

Tổng giám đốc điều hành: Nguyễn Đức Thuấn 

Mã số thuế: 3700148737, tại chi cục thuế tỉnh Bình Dương 

Địa chỉ: Số 5A, Xa lộ Xuyên Á - Phường An Bình - Thị xã Dĩ An - Tỉnh Bình Dương 

Tel: 028 37 241 241 

Website: http://www.tbsgroup.vn 

 

Hình 1. 1 Logo công ty cổ phần đầu tư Thái Bình 

1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển  

Thành lập từ năm 1989, nhà sáng lập TBS luôn có lòng tin vào tài trí của người 

Việt Nam. Vì vậy, gần 30 năm qua hàng chục nghìn cán bộ, nhân viên đã chung tay gầy 

dựng, phát triển TBS ngày càng lớn mạnh. Từ nền công nghiệp tại Việt Nam giờ đây 

tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Điều đó bắt nguồn từ khát vọng vươn lên dẫn đầu 

luôn cháy bỏng trong tim mỗi người TBS. Gần 30 năm, bước chân người TBS đã đi khắp 

đất nước, không ngừng chinh phục đỉnh cao với những kì tích đáng tự hào. Ba mươi năm 

trước tại Bình Dương gần 500 chiến sĩ trở về từ chiến trường đã cùng nhau thảo luận 

http://www.tbsgroup.vn/
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việc lập nên một nơi mưu sinh khi trở về đời thường cho những người đồng đội đã từng 

vào sinh ra tử. Góp phần giảm tải gánh nặng cho nhà nước vẫn còn nhiều khó khăn sau 

chiến tranh. Vậy là công ty Giày Thái Bình đã ra đời. Lấy hình ảnh đôi giày làm biểu 

tượng. Tên Thái Bình xuất phát từ quê hương của người sáng lập – ông Nguyễn Đức 

Thuấn cùng với những người đồng hành gồm Cao Thanh Bích và Nguyễn Thanh Sơn 

cùng nhau bắt tay lập nghiệp với khát vọng làm cho quê hương giàu đẹp. Sau 3 năm 

cùng nhau xây dựng, năm 1992 Nhà máy giày số 1 đi vào hoạt động, bước chân vào lĩnh 

vực đầu tiên là sản xuất da giày xuất khẩu. Nhà máy đã ký hợp đồng sản xuất 6 triệu đôi 

giày nữ vào năm 1993. Đây là một thành tựu đáng kể vì đây là lần đầu tiên nhà máy ký 

được hợp đồng với tầm cỡ này. Năm 1995, nhà máy sản xuất giày thứ 2 được xây dựng. 

Đó là một bước phát triển lớn cho doanh nghiệp và giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Năm 1996, nhà máy đã ký hợp đồng gia công cho nhiều thương hiệu giày có danh tiếng 

trên thị trường trong và ngoài nước. Trải qua nhiều năm đồng cam cộng khổ trong ngành 

giày xuất khẩu, các cán bộ nhân viên Thái Bình chung lòng quyết tâm đưa công ty ngày 

càng phát triển. Vì thế, năm 2002, công ty đạt mốc sản xuất trên 5 triệu đôi giày. Đây là 

một thành tựu đáng kể, vì nó đánh dấu sự gia tăng đáng kể về sản lượng so với các mức 

trước đây của công ty. Thành công này là do sự làm việc chăm chỉ và cống hiến của các 

nhân viên, cũng như việc công ty tiếp tục tập trung vào đổi mới và chất lượng. Năm 2005 

công ty giày Thái Bình chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình. 

Từ 2002 đến năm 2007, sản lượng sau 5 năm không ngừng cố gắng đã đạt 10 triệu 

đôi giày. Hai năm sau đó, công ty đã nhận được bằng khen top 5 Doanh nghiệp tiêu biểu 

toàn diện ngành Dệt May và Da Giày Việt Nam do bộ Công Thương trao tặng. Năm 

2013, công ty đạt sản lượng cao lên đến đến 16 triệu đôi giày. Ngoài sự thành công đáng 

chú ý trong lĩnh vực giày da, công ty còn đầu tư phát triển thêm các lĩnh vực khác như: 

Sản xuất túi xách, Đầu tư và quản lý hạ tầng công nghiệp, Cảng & Logistics, Du lịch, 

Thương mại & Dịch vụ. Với việc tham gia vào nhiều lĩnh vực kinh doanh cũng vào năm 

2013 Hội đồng quản trị quyết định đổi tên công ty thành TBS Group. 
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Doanh nghiệp đã đạt đến 21 triệu đôi giày được sản xuất tại nhà máy 1 vào cuối 

năm 2014. Năm 2015, TBS Group đã xuất sắc giành vị trí thứ 5 trong danh sách 10 doanh 

nghiệp sản xuất giày. Tập đoàn TBS được Vietnam Report và Vietnamnet.vn xếp vào 

danh sách 10 doanh nghiệp thịnh vượng nhất Việt Nam năm 2017. Sau 30 năm hoạt 

động, tập đoàn TBS đã được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất năm 2019. 

1.1.3  Tầm nhìn, Sứ mệnh và giá trị cốt lõi  

Tầm nhìn 

Với khát vọng, ý chí quyết tâm cao độ cũng như tinh thần không ngừng đổi mới, 

tập thể TBS sẽ phấn đấu đến năm 2025, với mục tiêu trở thành công ty đầu tư đa ngành 

có uy tín tại Việt Nam. 

Sứ mệnh 

Đầu tư, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giúp ngành công nghiệp Việt Nam hội 

nhập mạnh mẽ vào chuỗi giá trị toàn cầu.  

Luôn hướng tới mục tiêu cải tiến, sáng tạo và cùng nhau phát triển, chú trọng 

mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội.  

Giá trị cốt lõi 

Việc phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của 

bất kỳ doanh nghiệp nào. Nhân viên là nguồn lực quý giá giúp đóng góp vào sự phát 

triển thịnh vượng của công ty.  

Doanh nghiệp luôn đồng hành cùng khách hàng, đối tác và người lao động để 

cùng nhau phát triển và san sẻ lợi ích. 

Luôn tìm cách đổi mới và giữ cho công ty luôn đi đầu để có thể góp phần mang 

lại cuộc sống tốt đẹp cho tất cả mọi người và giúp xã hội văn minh hơn. 
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1.1.4 Các lĩnh vực hoạt động  

 

Hình 1. 2 Các lĩnh vực hoạt động của công ty 

Trong quá trình 30 năm hình thành và phát triển, ngoài đầu tư thành công trong 

lĩnh vực giày da công ty còn đầu tư sang các lĩnh vực khác. Năm 2000, một công ty có 

tên là Công ty TNHH Bất động sản ARECO được thành lập, khởi đầu cho ngành đầu tư 

bất động sản. Năm 2006, ngành Thương mại - Dịch vụ, TBS Sport khai trương cửa hàng 

đầu tiên. Năm 2008, TBS Logistics thành lập kho ngoại quan tại Tân Vạn - Đồng Nai. 

Năm 2010 thành lập công ty du lịch Bình Dương, đánh dấu khởi đầu của ngành du lịch. 

Cuối cùng vào năm 2011, nhà máy túi xách tại Bình Dương ra đời. 
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1.1.5  Cơ cấu tổ chức  

Hình 1. 3 Sơ đồ tổ chức công ty 

Nguồn: Phòng quản lý nhân sự 

•ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

•HĐQT CÔNG TY

•CHỦ TỊCH 

•TỔNG GIÁM ĐỐC

•HOLDING

•Văn 
phòng 1

•Văn 
phòng 2

•NGÀNH 
GIÀY

•Nhà máy 
1

•Nhà máy 
2

•Gò 434

•Gò 285

•Nhà máy 
Đồng Xoài

•Nhà máy 
Hữu Nghị 

•Nhà máy 
Mỹ Phong 1

•Nhà máy 
Mỹ Phong 2

•Nhà máy 
Thoại Sơn

•Nhà máy 
Kiên Giang

•Nhà máy 
miền Trung

•NGÀNH 
TÚI XÁCH

•Nhà máy 
2

•Nhà máy Mỹ 
Phong 3

•NGÀNH ĐẾ

•KCN 
Sóng 

Thần 3

•NGÀNH 
ICD –

LOGISTIC

•ICD TBS 
Tân Vạn

•BẤT ĐỘNG SẢN –
THƯƠNG MẠI DU 

LỊCH

•Đầu tư, 
phát triển, 
quản lý và 
kinh doanh 
dịch vụ hạ 
tầng công 

nghiệp, KCN, 
dự án bất 

động sản –
TBS Retail –
Sân golf –

Khách sạn –
Khu nghĩ 
dưỡng –

Chuỗi nhà 
hàng cao 

cấp
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1.2 Giới thiệu Nhà máy 1 – Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình  

1.2.1 Sơ đồ tổ chức nhà máy 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 4 Sơ đồ tổ chức nhà máy 1 

Nguồn: Phòng quản lý nhân sự 

 

 

 

 

 

 

 

QĐ 

Giám đốc nhà máy 1 

P.GĐ May P.GĐ Gò 

TP.PCN-TC&PTNL Q.PGĐ Điều hành 

sản xuất 

BP.QTTQ-KTTH 

PX May 1 PX May 2 PX May 3 

P.QĐ QĐ P.QĐ QĐ P.QĐ 
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1.2.2 Tổng quan quy trình sản xuất sản phẩm  

Hình 1. 5 Quy trình sản xuất sản phẩm 

Nguồn: Phòng quản lý chất lượng 

Tùy theo yêu cầu đặt hàng đối với các dòng sản phẩm giày khác nhau sẽ có bộ 

quy trình công nghệ sản xuất chi tiết khác nhau. Tuy vậy, tất cả các mã giày đều có chung 

một quy trình sản xuất chung như trên. 

Đơn hàng 

chi tiết 

Vật tư  

Chặt 

Chuẩn bị may 

May mũ giày 

Kiểm

tra 

Chi tiết chính 

Chi tiết phụ 

In ép 

Lạng 

Dán chịu lực 

Họa định vị 

Đóng gói 

Công đoạn 3 

Công đoạn 2 

Công đoạn 1 

Gò 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Đạt 

Đạt 

Đạt 

Đạt 

Đạt 
Đạt 

Đạt 

Đạt 

Đạt 

Đạt 

Đạt 

Kiểm

tra 
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CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1 Tổng quan về quản trị chất lượng  

Chất lượng không phải là kết quả tình cờ đạt được, mà là kết quả dựa trên quá 

trình nỗ lực của toàn thể công ty và sự kết hợp tinh tế giữa nhiều bộ phận. Quản lý chất 

lượng là quan trọng để đảm bảo đạt được kết quả mong muốn, và doanh nghiệp phải có 

các biện pháp chủ động để quản lý các yếu tố này. 

Theo tiêu chuẩn ISO 9000 (được trích dẫn bởi Nguyễn Đình Phan và Đặng Ngọc 

Sự, 2012), quản trị chất lượng là: 

Hoạt động thiết lập các mục tiêu và chính sách chất lượng và thực hiện chúng thông 

qua lập kế hoạch, kiểm soát, đảm bảo và cải tiến chất lượng được thực hiện bởi một 

chức năng quản lý chung trong khuôn khổ của tổ chức. Một hệ thống quản lý chất 

lượng có quy mô nhất định đảm bảo sản phẩm có chất lượng. (p.60) 

Theo GOST 15467-70 (được trích dẫn bởi Nguyễn Đình Phan và Đặng Ngọc Sự, 

2012) “Quản lý chất lượng là xây dựng, đảm bảo và duy trì mức chất lượng tất yếu của 

sản phẩm khi thiết kế, chế tạo, lưu thông và tiêu dùng” (p.59) 

Còn theo Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (JIS) (được trích dẫn bởi Nguyễn 

Đình Phan và Đặng Ngọc Sự, 2012) “Quản lý chất lượng là hệ thống các phương pháp 

sản xuất được thiết kế nhằm tạo ra hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ có chất lượng cao 

đáp ứng lượng cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng” (p.60) 

Quản trị chất lượng là một tập hợp các hoạt động được thiết kế để đảm bảo rằng 

các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng mong đợi của khách hàng. Điều này giúp doanh nghiệp 

đạt được hiệu quả và cải thiện lợi nhuận. Các hoạt động như lập kế hoạch, kiểm soát và 

cải tiến chất lượng là điều cần thiết trong bất kỳ doanh nghiệp nào. 
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Nhà quản trị phải nắm rõ kiến thức và có kinh nghiệm để giải quyết vấn đề chất 

lượng một cách hiệu quả. Doanh nghiệp cần nỗ lực nâng cao kỹ năng quản lý, tập trung 

nâng cao trình độ và áp dụng các kỹ thuật quản lý chất lượng phù hợp với tình hình và 

điều kiện sản xuất, máy móc thiết bị, nguồn nhân lực lực và văn hóa doanh nghiệp. Các 

phương pháp quản trị chất lượng hiệu quả: 

+ Phương pháp kiểm tra chất lượng: Là phương pháp rất phổ biến để kiểm tra sản 

phẩm khi sản phẩm đã được chế tạo nhằm đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng 

được thống nhất từ đầu đồng thời loại bỏ sản phẩm kém chất lượng. 

+ Phương pháp kiểm soát chất lượng: Là những hoạt động và kỹ thuật có tính tác 

nghiệp được sử dụng nhằm đáp ứng các yêu cầu chất lượng thông qua kiểm soát 5 yếu 

tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tạo ra chất lượng: kiểm soát con người, kiểm soát 

phương pháp và quá trình, kiểm soát người cung ứng, kiểm soát trang thiết bị dùng trong 

sản xuất và thử nghiệm, kiểm soát thông tin.  

+ Phương pháp đảm bảo chất lượng: Đảm bảo chất lượng là một hệ thống được 

thiết kế để tạo niềm tin với khách hàng, đảm bảo họ hài lòng với sản phẩm mà họ nhận 

được. Nó bao gồm một loạt các hoạt động có kế hoạch và có hệ thống được thiết kế để 

đảm bảo chất lượng cả trong công ty và đối với khách hàng bên ngoài. 

+ Phương pháp kiểm soát chất lượng toàn diện (TQC): Đảm bảo các nỗ lực hợp 

tác của các bộ phận khác nhau trong tổ chức được phối hợp trong các quá trình liên quan 

đến chất lượng như nghiên cứu thị trường, thiết kế, sản xuất và dịch vụ sau bán hàng để 

tối ưu hóa chi phí chất lượng. 

+ Phương pháp quản trị chất lượng toàn diện (TQM): Nhằm đạt tới việc quản lý 

chất lượng trên quy mô tổng thể để thỏa mãn những nhu cầu bên trong và bên ngoài 

doanh nghiệp.  

2.2 Khái quát chung về quản trị chất lượng toàn diện 

2.2.1 Khái niệm TQM  
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Theo Feigenbaum (1991), TQM là một hệ thống hiệu quả để tích hợp các nỗ lực 

phát triển, duy trì và nâng cao chất lượng của các tổ, nhóm trong một doanh nghiệp để 

có thể bán hàng, ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất, giao hàng và cung cấp các dịch 

vụ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng một cách tối ưu nhất. 

Theo Kume (1996), TQM là một dụng pháp quản lý đưa đến thành công, tạo thuận 

lợi cho tăng trưởng bền vững của một tổ chức (doanh nghiệp) thông qua việc huy động 

hết tâm trí của tất cả các thành viên nhằm tạo ra chất lượng một cách kinh tế nhất theo 

yêu cầu của khách hàng. 

Kume (1996) nhấn mạnh các ý chính sau: 

+ TQM là một dụng pháp (hay là phương thức) quản lý chất lượng 

+ Tập hợp lực lượng (các thành viên trong một tổ chức – Doanh nghiệp) cho tạo 

ra chất lượng. 

Theo Hradesky (1995), TQM là một triết lý, một bộ công cụ và một quy trình 

giúp doanh nghiệp tạo ra kết quả tốt nhất cho khách hàng của họ. Mục tiêu luôn là làm 

cho mọi thứ tốt hơn cho tất cả các bên tham gia. 

Ngoài ra, Theo ISO 8402:1994 (được trích dẫn bởi Lý Bá Toàn, 2018): 

Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) là cách thức lãnh đạo một tổ chức tập trung vào 

chất lượng thông qua sự tham gia của các thành viên để đạt được thành công dài hạn 

và sự hài lòng của khách hàng. Mang lại lợi ích cho các thành viên trong tổ chức đó 

và cho xã hội. (p.30) 

ISO nhấn mạnh các điểm sau: 

+ TQM Là cách (phương thức) quản lý chất lượng 

+ Dựa vào sự tham gia của các thành viên trong một tổ chức (doanh nghiệp)  

+ Thỏa mãn nhu cầu khách hàng 
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+ Đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và cho xã hội. 

2.2.2 Mục tiêu của TQM 

Theo Lý Bá Toàn (2018), Mục tiêu của quản lý chất lượng toàn diện (TQM) là 

đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường với 

chi phí tối ưu.  

 Đặc điểm khác biệt của TQM so với các phương pháp quản lý chất lượng khác 

là nó cung cấp một hệ thống toàn diện để quản lý và cải tiến. Mọi khía cạnh liên quan 

đến chất lượng và huy động thời gian và mọi bộ phận và cá nhân đều có trách nhiệm đạt 

được các mục tiêu chất lượng đã đề ra. 

Theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 các nguyên tắc của TQM trong quá trình triển 

khai thực tế hiện nay các công ty có thể tóm tắt như sau: 

+ Chất lượng định hướng bởi khách hàng 

+ Vai trò của ban lãnh đạo công ty 

+ Cải tiến chất lượng liên tục 

+ Coi trọng nguồn nhân lực. 

+ Sử dụng các phương pháp khoa học như kỹ thuật thống kê.  

Theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 các đặc điểm của TQM: 

+ Làm đúng ngay từ đầu: Ý tưởng chiến lược của TQM là "không sai lỗi” (Zero 

Defect). Để thực hiện biện pháp này cần chú trọng công tác lập kế hoạch phòng ngừa 

khuyết tật sai sót xảy ra. 

+ TQM là nâng cao chất lượng của con người bằng cách giúp họ có nhận thức 

đúng đắn về công việc của mình. Họ phải được đào tạo, để họ có thể giải quyết các vấn 

đề về nhận thức. Chỉ khi con người được đào tạo và có trách nhiệm với bản thân, với 

cộng đồng thì họ mới phát huy hết khả năng của mình. 
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+ Điều quan trọng nhất là chất lượng chứ không phải lợi nhuận kiếm được. Đây 

là cách tốt nhất để đảm bảo doanh nghiệp cạnh tranh nhất có thể.Nếu doanh nghiệp chú 

trọng đến chất lượng thì lợi nhuận sẽ từ chất lượng mà có.  

+ Quản lý ngược dòng: TQM khuyến khích nhìn lại các bước trước đó trong một 

quy trình để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề và giải quyết chúng. 

+ Tiến trình tiếp theo chính là khách hàng. Khái niệm này đã có tác động đáng kể 

đến các kỹ sư và công nhân trong phân xưởng, vì giờ đây họ nhận thức rõ hơn rằng khách 

hàng không chỉ là những người mua sản phẩm mà còn là những người tham gia vào công 

đoạn sản xuất. 

2.2.3 Những lợi ích của TQM đối với doanh nghiệp 

Theo Đinh Bá Hùng Anh và Lê Hữu Hoàng (2017): 

TQM là một hệ thống quản lý có hiệu quả trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

TQM làm cho hoạt động quản lý doanh nghiệp hiệu quả hơn, dựa trên phương châm 

chủ yếu là chất lượng, tiếp theo là đáp ứng sự hài lòng của khách hàng, thông tin thông 

qua sự kiện, dữ liệu, tránh sai sót lặp lại và kiểm soát ngay từ đầu. 

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc chính sách trên, doanh nghiệp đạt được hình ảnh 

doanh nghiệp tốt hơn, thị phần tăng lên, khách hàng hài lòng hơn và người lao động cam 

kết thực hiện đúng chính sách. Doanh nghiệp có được các sản phẩm hiệu quả về chi phí, 

cải thiện dịch vụ khách hàng và tăng thị phần và lợi nhuận. 

2.3 Quy trình thực hiện TQM trong doanh nghiệp  

2.3.1 Am hiểu và cam kết chất lượng  

Doanh nghiệp muốn thành công khi thực hiện TQM trước hết ban lãnh đạo và cả 

nhân viên phải am hiểu về chất lượng. Ban lãnh đạo phải làm cho mọi người hiểu rõ 

những khái niệm về chất lượng, nguyên tắc quản lý chung và quản lý chất lượng, xác 

định rõ vai trò, vị trí TQM trong doanh nghiệp. Phía doanh nghiệp phải luôn nhấn mạnh 
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“Đáp ứng, thỏa mãn yêu cầu của khách hàng” là mục tiêu của quản lý và hoạt động vì 

chất lượng. 

Theo Ross (1999), Ban lãnh đạo phải duy trì một cam kết chắc chắn về chất lượng. 

Chất lượng, không phải lợi nhuận ngắn hạn, phải là trọng tâm của mục đích tổ chức. Lợi 

nhuận sẽ theo sau khi chất lượng trở thành mục tiêu và mục đích. 

Theo Lý Bá Toàn (2018), Thực hiện thành công TQM quan trọng là sự cam kết 

của lãnh đạo, toàn thể nhân viên trong việc quyết tâm thực hiện TQM. Sự cam kết về 

chất lượng của lãnh đạo cấp cao, cán bộ cấp quản lý và toàn thể công nhân, nhân viên để 

thúc đẩy mọi người có thái độ nghiêm túc và hành động vì chất lượng. 

Ngoài ra, trong nhận thức chú ý hai từ “chất lượng” và "độ tin cậy" theo hướng 

đồng nghĩa. Độ tin cậy thể hiện khả năng duy trì chất lượng, tiếp tục đáp ứng yêu cầu 

của người tiêu dùng. Độ tin cậy được xem như nhân tố then chốt để họ lựa chọn, mà 

trong quản lý chất lượng của sản phẩm, dịch vụ nếu có và đã được quan tâm. 

Một vấn đề doanh nghiệp cần chú trọng nữa là thiết kế và tuân thủ. Để tạo chất 

lượng sản phẩm dịch vụ ở bất cứ công đoạn nào cần xem xét hai phương diện: chất lượng 

thiết kế và chất lượng trong việc tuân thủ thiết kế. 

2.3.2 Tổ chức và phân công trách nhiệm  

Theo Đinh Bá Hùng Anh và Lê Hữu Hoàng (2017): 

Về tổ chức, TQM thành lập một Hội đồng chất lượng và các ủy ban quản lý để giúp 

giám sát và quản lý chất lượng. Giám đốc điều hành thường là Chủ tịch Hội đồng, và 

họ được yêu cầu tham dự mỗi cuộc họp của Hội đồng. Hội đồng họp một lần một 

tháng để xem xét công việc cải thiện chất lượng và cập nhật chiến lược kinh doanh. 

Hội đồng bao gồm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và một số giám đốc ủy ban chịu 

trách nhiệm thực hiện TQM trong doanh nghiệp của họ. 

Việc phân công trách nhiệm phải đặt đúng người, đúng chỗ và phân định rõ trách 

nhiệm của từng người ở từng bộ phận, đơn vị và toàn doanh nghiệp. Cần quan tâm đầy 
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đủ đến nhân sự và cơ cấu trong công tác tổ chức chất lượng. Việc xác định trách nhiệm 

chỉ rõ ràng khi coi quản lý chất lượng giống như bất kỳ chức năng quản lý chủ yếu nào 

khác, có tuyến trách nhiệm và người chỉ huy rõ ràng phụ trách ở cấp cao nhất của tổ 

chức. 

Theo Lý Bá Toàn (2018), Việc phân công trách nhiệm được thực hiện theo 3 cấp 

bậc sau:  

Điều hành cấp cao  

Cấp giám sát đầu tiên 

Đối với các thành viên trong hệ thống 

2.3.3 Đo lường và hoạch định chất lượng  

Việc đo lường này để đánh giá định lượng những cải tiến nâng cao chất lượng và 

giảm chi phí do những hoạt động không chất lượng gây ra. Đo lường chi phí chất lượng 

thông qua phân tích chi phí chất lượng. Một sản phẩm dịch vụ có sức cạnh tranh khi có 

sự cân bằng giữa chất lượng và chi phí. 

Theo Nguyễn Phương Quang (2016) 

Việc phân tích đúng đắn những chi phí chất lượng sẽ chỉ ra hiệu suất tổng hợp các 

quản lý chất lượng và xác định khu vực có trục trặc cần hành động. Những chi phí có 

thể phân chia ra chi phí vì sai hỏng (bao gồm chi phí sai hỏng bên trong và bên ngoài), 

chi phí thẩm định và chi phí phòng ngừa. 

Theo Lý Bá Toàn (2018) 

Hoạch định chất lượng là thiết lập các mục tiêu, yêu cầu về chất lượng và chính sách 

chất lượng, việc lập kế hoạch theo từng phần của TQM để thích nghi dần, từng bước 

tiếp cận và tiến tới áp dụng đầy đủ toàn bộ theo TQM. Hoạch định chất lượng một 

cách có hệ thống là một đòi hỏi cơ bản để quản lý chất lượng hiệu lực trong doanh 

nghiệp. 
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Khi hoạch định chất lượng, các nội dung thường quan tâm là: 

- Sơ đồ lưu trình  

- Lập kế hoạch chất lượng  

- Hoạch định các hoạt động mua hàng  

- Phân tích độ tin cậy 

Tổng giám đốc điều hành nên công bố một văn bản rõ ràng về chính sách chất 

lượng - Các mục tiêu của Quản lý chất lượng nên được nêu tương đối chi tiết.  

- Chất lượng phải là trách nhiệm tác nghiệp trực tiếp của ban lãnh đạo. Trưởng 

phòng chất lượng soạn thảo các đồ thị chỉ rõ những lĩnh vực trách nhiệm quản lý cá nhân 

chịu trách nhiệm đối với ai.  

- Cần phải đáp ứng các đòi hỏi của khách hàng và tổ chức, hệ thống cần phải được 

xác định rõ về mặt các thủ tục cụ thể, phương pháp và chỉ dẫn công tác và hệ thống đó 

cần được phổ biến rộng rãi, được mọi người hiểu rõ và vận hành.  

- Thường kỳ kiểm tra các lĩnh vực tác nghiệp để liên tục cập nhật được các trục 

trặc tiềm ẩn.  

- Cần xây dựng một chương trình để đạt được các mục tiêu đã định. Có thể thiết 

lập một nhóm dự án.  

- Việc thực hiện đòi hỏi mọi cán bộ, nhân viên cam kết và tham gia.  

- Chương trình cải tiến chất lượng cần được ăn khớp với thời gian biểu đã được 

thỏa thuận.  

- Tính phù hợp của hệ thống chất lượng cần được liên tục so sánh với các mục 

tiêu. Cần xác định một phương pháp để tiến hành thay đổi kế hoạch. 

2.3.4 Thiết kế và xây dựng chất lượng 
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Nhân viên thiết kế chất lượng phải là người có chuyên môn, hiểu biết về quy trình, 

cấu tạo sản phẩm và có kinh nghiệm trong lĩnh vực mà doanh nghiệp đang sản xuất. 

Theo Nguyễn Phương Quang (2016), Thiết kế chất lượng là việc tạo ra các tiêu 

chuẩn sản phẩm và quy trình để đảm bảo sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. 

Việc thiết kế chất lượng phải có sự thống nhất của bộ phận thiết kế và phía khách 

hàng. Doanh nghiệp tiến hành thiết kế chất lượng sẽ giúp thực hiện đúng chính sách 

“Làm đúng ngay từ đầu” đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Việc thiết kế chất lượng 

bao gồm các hoạt động sau:  

Nghiên cứu: Phòng thiết kế chất lượng nghiên cứu để tìm ra những phương pháp 

mới, sản phẩm mới, tìm hiểu thông tin và hệ thống chất lượng đang được áp dụng thành 

công nhằm cải tiến năng suất, chất lượng và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.  

Phát triển: Việc thiết kế chất lượng dựa vào tiềm lực và thực trạng của doanh 

nghiệp để cải tiến trong phương pháp cũng như quy trình sản xuất nhằm hoàn thiện hệ 

thống chất lượng.  

Thiết kế: Bộ phận thiết kế chất lượng dựa vào những yêu cầu mà khách hàng đưa 

ra từ đó sẽ chuyển đổi chúng thành quy trình và xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng cho 

sản phẩm để thuận tiện cho việc áp dụng và kiểm soát. Việc thiết kế này vừa đáp ứng 

nguyện vọng của khách hàng đồng thời phải phù hợp với cơ cấu của doanh nghiệp. 

Thẩm định thiết kế: Doanh nghiệp nhằm đảm bảo quá trình thiết kế đạt được các 

mục tiêu đã đề ra nên quá trình xây dựng hệ thống chất lượng phải có sự tham gia của 

những thành viên để mọi người hiểu rõ về hệ thống chất lượng doanh nghiệp. Bên cạnh 

đó, hệ thống phải được cải tiến nhằm mục đích hoàn thiện hệ thống chất lượng một cách 

tối ưu.  

2.3.5 Theo dõi và kiểm soát chất lượng 
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Theo Đinh Bá Hùng Anh và Lê Hữu Hoàng (2017), Theo dõi là việc cần thiết để 

biết được quá trình áp dụng những phương pháp, hệ thống mới đạt hiệu quả như thế nào 

và đề ra những cải tiến nếu cần. 

 Trong TQM việc thực hiện theo dõi thông qua thống kê để theo dõi quá trình và 

vận hành hệ thống chất lượng. Bên cạnh việc theo dõi, doanh nghiệp cần phải kiểm soát 

chất lượng ở tất cả các công đoạn của từng bộ phận trong suốt quá trình sản xuất. Trong 

môi trường sản xuất, không tránh khỏi các lỗi sai nên cần có công tác kiểm soát chất 

lượng để kịp thời phát hiện và khắc phục khi có sự cố chất lượng. Trong việc triển khai 

TQM, việc sử dụng các công cụ thống kê để đánh giá tổn thất chất lượng giúp mọi thành 

viên trong doanh nghiệp nhìn nhận vấn đề để tránh những sai sót gây ra tổn thất. 

Trong tiến trình thực hiện TQM, việc kiểm soát chất lượng là nghĩa vụ của mỗi 

người nhân viên, công nhân trong quy trình. Đây là việc làm đòi hỏi mỗi người phải có 

tinh thần trách nhiệm với công việc của mình mà không cần phải có người khác kiểm 

tra.  

2.3.6 Hợp tác nhóm, đào tạo và huấn luyện 

Trong tiến trình thực hiện TQM, tổ chức tạo điều kiện cho mỗi cá nhân, mỗi nhóm 

có quyền tự quyết và đưa ra những đóng góp để thấy họ thấy được tầm quan trọng của 

mình từ đó có trách nhiệm với công việc.  

Theo Nguyễn Phương Quang (2016): 

Các hoạt động cải tiến và quản lý chất lượng đòi hỏi mọi người làm việc cùng nhau 

để tìm ra giải pháp cho những vấn đề mà một cá nhân hoặc bộ phận không thể tự mình 

giải quyết được. Mục đích là đưa ra một giải pháp khả thi mà mọi người đều chấp 

thuận.  

Đào tạo và huấn luyện là tiền đề để tất cả các thành viên có nền tảng thực hiện 

công việc một cách hiệu quả. Sự cải tiến về hệ thống chất lượng cũng phải thông qua 

quá trình đào tạo nâng cao kiến thức về chất lượng đối với cấp nhân viên. Người lao 
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động được đào tạo để linh hoạt và thích ứng tốt với những thay đổi của quá trình sản 

xuất, để có thể sản xuất ra nhiều loại sản phẩm. Tư duy được mở rộng giúp cải thiện hệ 

thống chất lượng trong các doanh nghiệp. Họ cần một chương trình đào tạo cụ thể và 

một đội ngũ đào tạo chuyên nghiệp để giúp họ học hỏi và nâng cao kỹ năng của mình. 

Khi nhân viên lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động tạo ra chất lượng, họ cần 

được đào tạo chuyên sâu về các quy trình, tiêu chuẩn công việc và tiêu chuẩn kỹ 

thuật.Ngoài ra họ cần được đào tạo để tiếp cận với những kiến thức, phương pháp quản 

lý chất lượng mới để từ đó cải tiến chất lượng trong doanh nghiệp. Việc đào tạo giúp 

nâng cao chất lượng công việc trong một tổ chức, và vì vậy điều quan trọng là nhân viên 

cần được đầu tư vào các chương trình đào tạo có lộ trình cụ thể là điều cần thiết đối với 

chất lượng của nhân viên. Bằng cách này, doanh nghiệp mới có thể cải thiện chất lượng 

của sản phẩm tốt nhất. 

2.3.7 Triển khai thực hiện TQM  

Doanh nghiệp cần phải có kế hoạch cụ thể khi triển khai thực hiện TQM. Theo 

Nguyễn Trà My (2015), Ban lãnh đạo cần đặt ra trách nhiệm công việc cụ thể, cấp quyền 

hạn và kỳ vọng cho từng người một cách hợp lý. Việc thực hiện TQM chỉ nên áp dụng 

cho các doanh nghiệp lớn có quy trình sản xuất phức tạp, đối với doanh nghiệp vừa và 

nhỏ không cần thiết phải áp dụng chỉ cần có chứng nhận ISO. Nhưng đối với doanh 

nghiệp lớn, nếu thực hiện thành công TQM là một bước tiến rất triển vọng cho doanh 

nghiệp.  

2.4 Các công cụ kiểm soát chất lượng  

Theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có 7 công cụ kiểm soát chất lượng: Biểu đồ kiểm 

soát; biểu đồ nhân quả; biểu đồ pareto; biểu đồ phân bố; biểu đồ phân tán; lưu đồ và 

phiếu kiểm tra. Sử dụng các công cụ này nhằm mục đích tránh các lãng phí gây nên hao 

tổn chi phí đồng thời gia tăng chất lượng sản phẩm và lòng tín nhiệm của khách hàng 

đối với công ty khi áp dụng có hiệu quả.Về công cụ kiềm soát chất lượng trong đề tài, 

tác giả chỉ đề cập đến 2 công cụ: Biểu đồ pareto và biểu đồ nhân quả. 
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2.4.1 Phiếu kiểm tra (Check sheets) 

Theo Nguyễn Phương Quang (2016), phiếu kiểm soát là một biểu mẫu được lập 

sẵn dùng để thu thập dữ liệu và giám sát tại nơi làm việc.  

 “Phiếu kiểm tra sẽ theo dõi sự kiện theo thời gian nhưng cũng có thể dùng để 

theo dõi số lượng sự kiện theo vị trí. Dữ liệu có thể sử dụng làm đầu vào cho các biểu 

đồ khác” (Nguyễn Phương Quang, 2016, p.104) 

2.4.2 Biểu đồ Pareto  

Biểu đồ pareto dựa trên học thuyết Pareto được đặt theo tên của một nhà kinh tế 

học người Ý là Vilfredo Pareto. Biểu đồ này giúp xác định các nguyên nhân phổ biến 

nhất gây ra lỗi sản phẩm và cách giải quyết chúng tốt nhất. Điều này sẽ giúp giảm tần 

suất của những lỗi này và cải thiện chất lượng sản phẩm. 

- Các bước thực hiện tiến hành như sau: 

+ Bước 1: Xác định dữ liệu cần thu thập, cách phân loại và cách thu thập 

+ Bước 2: Thu thập dữ liệu 

+ Bước 3: Sắp xếp dữ liệu theo số lượng từ cao đến thấp 

+ Bước 4: Tính tần suất và tần suất tích lũy 

+ Bước 5: Vẽ biểu đồ Pareto 

+ Bước 6: Xác định các vấn đề quan trọng cần được cải tiến 

Sử dụng biểu đồ Pareto giúp doanh nghiệp quyết định vấn đề nào quan trọng cần 

giải quyết. Sau khi giải quyết sẽ thấy rõ sự khác nhau giữa trước khi cải tiến và sau cải 

tiến, việc lập báo cáo hay ghi lại cũng dễ hiểu và dễ kiểm soát.  

2.4.3 Biểu đồ nhân quả  
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Theo Nguyễn Phương Quang (2016), Biểu đồ nguyên nhân và kết quả chỉ mối 

liên hệ giữa các đặc tính mục tiêu và các yếu tố, những yếu tố dường như có thể ảnh 

hưởng đến các đặc tính, biểu diễn bằng hình vẽ giống xương cá. Biểu đồ nhân quả do 

những người cùng làm việc thu thập và phân loại bằng kinh nghiệm và kiến thức của họ 

để phân tích các yếu tố giống như ở biểu đồ Pareto và các biểu đồ khác.  

 

Hình 2. 1 Mô hình xây dựng biểu đồ nhân quả 

- Các bước thực hiện: 

+ Bước 1: Cần xác định vấn đề cần giải quyết tìm hiểu nguyên nhân 

+ Bước 2: Xác định các nhóm nguyên nhân chính thuộc mô hình 5M1E. Sau đó 

vận hành áp dụng cách đặt 5 loại câu hỏi 5W – 1H để thể hiện chi tiết các nguyên 

nhân trên nhánh xương chính. 

+ Bước 3: Vẽ biểu đồ nhân quả. 

Biểu đồ nhân quả là công cụ hữu hiệu sắp xếp mối quan hệ giữa nguyên nhân và 

kết quả, phát hiện ra các nguyên nhân thực để phân tích và phân loại xem vấn đề tồn tại 

ở đâu. Đồng thời nó có hiệu quả trong việc diễn giải các yếu tố để thiết kế thực nghiệm. 

2.5 Phương pháp 5W – 1H  
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5W – 1H viết tắt của 6 từ để hỏi là What, Who, When, Where, Why và How. Áp 

dụng phương pháp này bằng cách đặt ra một hệ thống câu hỏi mục đích để thu thập tất 

cả các dữ liệu cần thiết để hỗ trợ trong việc giải quyết vấn đề.  

- Who (Ai): Vấn đề này của ai? Ai chịu trách nhiệm? 

- What (Cái gì): Cái gì xảy ra? Cái gì gây nên vấn đề này?  

- Where (Ở đâu): Vấn đề này xảy ra ở đâu?  

- When (Khi nào): Vấn đề này xảy ra khi nào?  

- Why (Tại sao): Tại sao lại bị xảy ra?  

- How (Làm thế nào): Làm thế nào nó xảy ra? Khắc phục nó làm sao? 

Trong tiến trình thực hiện TQM, doanh nghiệp rất cần sự cụ thể, rõ ràng trong 

từng vấn đề để doanh nghiệp giải quyết nhanh chóng các bất cập đang gặp phải. Phương 

pháp này tuy đơn giản nhưng hữu ích, trong quá trình phân tích cần có sự tham gia của 

nhiều bên để đảm bảo tìm ra nguyên nhân cốt lõi hiệu quả và độ tin cậy cao. Một điều 

lưu ý là luôn luôn đặt câu hỏi “Tại sao” cho đến khi nào tìm thấy nguyên nhân cốt lõi 

nhất và có thể xử lý được.  
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CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TOÀN 

DIỆN TẠI NHÀ MÁY 1 – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH  

3.1 Thực trạng quản trị chất lượng toàn diện tại Nhà máy 1 – Công ty Cổ phần Đầu 

tư Thái Bình 

3.1.1 Thực trạng am hiểu và cam kết chất lượng 

Các doanh nghiệp Việt Nam đang dần tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Số lượng doanh nghiệp giày da tại Việt Nam trên 1700 doanh nghiệp. Để tạo lòng tin 

cũng như khẳng định vị thế của công ty điều quan trọng hơn hết doanh nghiệp phải có 

sự cam kết chất lượng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Công ty CPĐT Thái Bình 

được đánh giá cao về chuyên môn trong lĩnh vực sản xuất giày, trong và ngoài nước. 

Doanh nghiệp tự hào đảm bảo rằng sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, để khách 

hàng luôn hài lòng với phương châm: “Chất lượng là sự sống còn của công ty”. Từ cấp 

lãnh đạo đến công nhân đều phải nỗ lực hết mình cho từng đơn đặt hàng để thực hiện 

cam kết tỷ lệ sản phẩm lỗi luôn phải nhỏ hơn 5% tổng đơn hàng. Phòng Quản lý chất 

lượng khi tiếp nhận một đơn hàng mới, phải đảm bảo từ bộ phận cung ứng nguyên vật 

liệu đến khi thành phẩm. Để có thể sản xuất đại trà một đơn hàng mới tất cả nhân viên 

phải trải qua nhiều cuộc họp, sản xuất mẫu thử và kiểm tra sản phẩm đồng thời phải trao 

đổi, làm việc với khách hàng trong suốt quá trình thử nghiệm sản phẩm để thống nhất về 

chất lượng mà khách hàng mong muốn. Qua quá trình nỗ lực phấn đấu công ty đã nhận 

được chứng chỉ ISO 9001. Phòng Lab của công ty vinh dự được nhận chứng nhận của 

Trung tâm Công nghệ quốc tế SATRA. Công ty trở thành hội viên của SATRA đồng 

nghĩa với việc chất lượng sản phẩm được công nhận trên thị trường thế giới. Nhận thức 

được tầm quan trọng của việc kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm trong định 

hướng phát triển bền vững của công ty, các lãnh đạo và nhân viên Phòng Lab TBS Group 

nỗ lực không ngừng thực hiện các yêu cầu của SATRA. Đó cũng là sự cam kết và chứng 

minh được khả năng thực hiện hoàn hảo các tiêu chí quan trọng, xứng tầm là một phòng 

Lab đạt chuẩn quốc tế, đủ sức đáp ứng các nhu cầu khắt khe và đa dạng của các thương 

hiệu giày da hàng đầu trên thế giới. 
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Vào mỗi tháng phía khách hàng sẽ thực hiện đánh giá nội bộ để kiểm tra chất 

lượng nhà máy như kiểm tra đánh giá chất lượng cơ sở vật chất của kho vật tư, xưởng 

sản xuất, các quy định kiểm soát chất lượng mà khách hàng đề ra ban đầu. Ngoài ra, 

khách hàng còn đánh giá về nhân quyền đồng thời kiểm tra về tài liệu, hồ sơ của công 

ty. Việc kiểm tra như trên để khách hàng có cơ sở đánh giá chất lượng toàn bộ công ty 

xem xét khả năng của công ty có đáp ứng đủ các điều kiện sản xuất ra sản phẩm chất 

lượng thỏa mãn sự mong đợi của khách hàng.  

Đầu tháng 2/2022 đại diện phía khách hàng tiến hành kiểm tra chất lượng. Sau 

khi đánh giá cho thấy chỉ số DPR (yêu cầu sản xuất theo tiêu chuẩn Decathlon) là cấp A 

và đánh giá nội bộ là cấp B. Đây là kết quả của sự nỗ lực của toàn thể công ty, với sự 

hiểu biết nhất định về chất lượng và không ngừng cải tiến. TQM có tính kỷ luật tự giác 

và được thúc đẩy cao bởi tất cả nhân viên, đặc biệt là quản lý cấp cao. Toàn thể nhân 

viên và cả người lao động cần hiểu ý nghĩa của công việc bạn đang làm và mức độ ảnh 

hưởng đến sản phẩm làm ra. Công ty muốn đảm bảo rằng tất cả mọi người làm việc ở 

đây đều nỗ lực hết mình, vì vậy họ đã đặt ra các tiêu chuẩn (công việc, kỹ năng, v.v.) và 

mục tiêu cho từng công việc. Một nhà lãnh đạo phải hiểu biết về TQM và cam kết thực 

hiện tốt nó. Vậy nên họ luôn coi “Chất lượng là sự sống còn của công ty”. Ngoài cấp 

quản lý điều hành coi trọng chất lượng mà các tất cả nhân viên cũng phải xem đó là mục 

tiêu để làm tốt nhất công việc được giao, họ phải cùng với khách hàng đề ra chất lượng 

cho sản phẩm đồng thời theo dõi quá trình sản xuất tại phân xưởng, cần phải kiểm tra 

các bán thành phẩm sau mỗi công đoạn. Khi có vấn đề xảy ra họ sẽ họp bàn để tìm ra 

nguyên nhân và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến chất lượng như do sự cố vật tư, 

máy móc thiết bị, thao tác chưa chuẩn của công nhân trong phân xưởng. Các cấp lãnh 

đạo đã tạo ra các mục tiêu chất lượng rõ ràng nhưng có một số nhân viên vì chịu áp lực 

về sản lượng khi sản xuất đại trà cũng như ngày xuất hàng cận kề nên đôi khi họ vẫn 

chưa thực hiện việc kiểm tra chất lượng một cách nghiêm ngặt như mục tiêu ban đầu đã 

đề ra. 
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Một trong những yếu tố quan trọng giúp thực hiện TQM là sự tham gia của người 

lao động. Người lao động cần có khả năng nhìn ra những sai hỏng để sửa chữa thay vì 

đợi cấp quản lý nhắc nhở. Công nhân chỉ cần làm đúng theo quy trình công nghệ đã đề 

ra cho từng công việc, có ý thức tự giác và hiểu ý nghĩa công việc mình đang làm thì đã 

góp phần rất lớn trong tiến trình thực hiện tốt TQM. Nhưng hiện nay vẫn còn vấn đề bất 

cập là một số lượng người lao động chưa nắm được ý nghĩa công việc, họ chưa ý thức 

được sự ảnh hưởng của công việc họ làm đến chất lượng của sản phẩm, họ chỉ làm cho 

xong công việc và khi có lỗi sai vẫn chưa biết cách khắc phục như thế nào.  

Nhận xét: Nhìn chung công ty đã thực tốt chính sách, mục tiêu và đã có am hiểu 

chất lượng đáp ứng sự hài lòng của khách hàng. Trong toàn bộ tiến trình triển khai và 

thực hiện TQM phải có sự tham gia của tất cả thành viên trong tổ chức, tinh thần trách 

nhiệm và ý thức tự giác bản thân cao thì cũng còn những cá nhân nhân viên chưa thực 

hiện tốt cần phải chấn chỉnh và thay đổi. Một số công nhân đang gặp một số khó khăn 

khi thích nghi với cách làm việc mới, bởi vì họ đã quen với cách mọi việc luôn được 

thực hiện theo cách cũ. Thật khó để họ có thể thích nghi với sự thay đổi này.  

3.1.2 Thực trạng tổ chức và phân công trách nhiệm  

Mỗi một bộ phận sẽ có vai trò, nhiệm vụ khác nhau, công việc được phân công 

rõ ràng để nhân viên biết được việc cần làm và tập trung vào để thực hiện tốt nhất trách 

nhiệm được giao. Để thực hiện tốt TQM, cần thiết phải phân công trách nhiệm cụ thể 

cho từng phòng ban để khi có vấn đề xảy ra có thể dễ dàng biết được nguyên nhân nằm 

ở phòng ban, bộ phận nào từ đó giải quyết được sự cố một cách nhanh nhất trách việc 

ách tắc sản xuất.  
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Hình 3. 1 Lưu trình sản xuất đơn hàng 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 

Bộ phận thiết kế có trách nhiệm thương lượng các chi tiết trong đơn đặt hàng của 

khách, bao gồm chất liệu, màu sắc và thiết kế của từng bộ phận của giày. Điều này đảm 

bảo rằng sẽ không có khiếu nại của khách hàng về sản phẩm khi nó đi vào sản xuất. 

Phòng định mức sẽ dựa vào đơn đặt hàng để làm định mức cho từng loại vật tư. Sau khi 

phòng định mức vật tư đã làm việc xong sẽ thông tin đến phòng mua sẽ tiến hành đặt 

hàng nhà cung ứng. Sau đó, hàng sẽ được giao về tổng kho, ở tổng kho sẽ có bộ phận 

kiểm định chất lượng vật tư nếu vật tư nhập về giống với mẫu đã được thống nhất với 

khách hàng thì tổng kho sẽ cho nhập và xuất về các nhà máy để sản xuất. Đồng thời 

phòng Lab test sẽ tiến hành cắt vật tư để kiểm tra chất lượng. Nếu không đúng về mẫu 

mã, màu sắc cũng như fail test, phòng chất lượng tổng kho sẽ làm việc với phòng mua 
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và phòng mua sẽ liên hệ làm việc với phía nhà cung ứng tiến hành đổi trả. Trên cơ sở 

mẫu mã đã thống nhất với khách hàng, bộ phận công nghệ cần thiết kế các chi tiết của 

sản phẩm để sản xuất ra sản phẩm . Sau đó, bộ phận may mẫu bắt đầu sản xuất thử và 

tiến hành kiểm tra lại độ bền vật liệu, độ cứng và chịu lực của giày mẫu tại phòng Lab 

Test. Giày sẽ được kiểm tra một lần nữa bởi khách hàng. Nếu khách hàng chưa hài lòng, 

bộ phận kinh doanh sẽ thương lượng và làm lại mẫu giày mới theo đúng ý của khách 

hàng. Trường hợp khách hàng đồng ý sản phẩm đã phù hợp với yêu cầu từ đầu. Lúc đó, 

nhà máy bắt đầu phát lệnh sản xuất. 

Ở mỗi bộ phận sẽ có nhân viên đảm bảo chất lượng (QA) đứng đầu đảm bảo về 

công tác chuẩn bị cũng như giám sát chất lượng trong suốt quá trình kiểm tra đến sản 

xuất. QA sẽ tiếp nhận kế hoạch tháng, phân tích mã giày mới, mã giày cũ để có kế hoạch 

tiếp nhận vật tư. Phối hợp với phòng công nghệ kiểm tra quy trình công nghđiều chỉnh 

cho phù hợp với sản xuất. Phối hợp phân xưởng, chuyền sản xuất số lượng nhỏ để thống 

nhất tiêu chuẩn chất lượng trước khi sản xuất đại trà. 

QA nhận giày mẫu kèm Swatchbook, đơn hàng chi tiết  QA cập nhật mã giày, 

Stock giày mẫu vào “ Sổ nhận giày mẫu” đồng thời cập nhật mã giày, stock dán trước 

thùng đựng giày mẫu để thuận tiện cho việc truy xuất khi cần   So sánh đơn hàng chi 

tiết với bản mô tả ngắn gọn những chi tiết về các thông số kỹ thuật (Spec) và giày mẫu 

nếu đúng thì cho vào sản xuất. Trong trường hợp ĐHCT và Spec không giống nhau về 

vật tư, ĐHCT và Spec giống nhau nhưng giày mẫu lại khác vật tư,…) thì phải làm việc 

với phòng kinh doanh, phòng định mức để xem xét xử lý. QA cập nhật sai sót về những 

vấn đề sai lệch liên quan, ĐHCT, Spec để cập nhật báo cáo tiếp nhận và theo dõi tiếp 

nhận 5 điều kiện cần và đủ trong sản xuất. 

Tùy vào trường hợp mà nhiệm vụ của QA sẽ quyết định hoặc sẽ trực tiếp làm việc 

khách hàng. Có những trường hợp QA sẽ làm việc với phòng thiết kế công nghệ để 

phòng thiết kế công nghệ sẽ làm việc với khách hàng. Nếu khách hàng đồng ý thì đưa 

vào sản xuất, còn có nhiều trường hợp bên phòng thiết kế công nghệ đã làm việc với 

khách hàng nhưng khách hàng không đồng ý thì phòng mua hàng sẽ trực tiếp làm việc 
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với khách hàng 1 lần nữa nếu khách hàng đồng ý thì tiếp tục sản xuất nếu không sẽ làm 

việc với nhà cung ứng để xử lý.  

Kho vật tư 

Thủ kho kiểm tra nguyên vật liệu nhận từ tổng kho để đảm bảo đúng số lượng và 

mã hàng, căn cứ vào phiếu xuất kho. Nguyên vật liệu sẽ được chia thành vật tư (vải, da, 

PU, ...) và các phụ kiện may sẽ được kiểm tra. Chất lượng của sản phẩm hoàn hảo nhờ 

vào đội ngũ kiểm soát chất lượng (QC). Mỗi loại vật tư sẽ có cách kiểm tra chất lượng 

riêng. Dựa trên đơn hàng chi tiết, giày mẫu, Swatchbook, bộ phận QC kiểm tra được các 

tiêu chuẩn về chất lượng như màu sắc, kích thước, độ co giãn của vật liệu. Đối với vật 

tư như da, vải, PU, bồi dán,… QC sẽ tiến hành cắt đầu cây 100% để kiểm tra. Thông 

thường vật tư nếu lệch màu, màu đậm nhạt trên cuộn, độ bóng mờ không đều thì chuẩn 

chấp nhận là 8/10. Các vật tư kiểm tra đạt sẽ được xếp vào kho theo nguyên tắc Fifo sau 

đó chờ lệnh để cấp cho sản xuất. Đối với lỗi như khác màu, loang màu, bẩn, dính tạp 

chất khó tẩy; nứt, vết xước, gãy bề mặt; sọc màu, chảy sơn; in lệch, lem; hoa văn mờ,… 

thì không được chấp nhận để nhập kho.  

Đối với phụ liệu may sẽ kiểm tra xác suất 5% tổng lượng hàng, ngoài màu sắc, 

kích thước, QC còn kiểm tra hoa văn, kích thước. Nếu lệch màu; màu đậm-nhạt, bóng, 

mờ chuẩn chấp nhận 8/10. Nếu khác màu, bẩn, dính tạp chất khó tẩy; nứt, vết xước, gãy 

bề mặt; sọc, lem, rỉ ố; mặt sần, lỏm, xước; khóa khó cài, không cài được,… sẽ không 

được chấp nhận. Việc kiểm tra chất lượng phụ kiện may thường được kiểm tra bằng mắt. 

Điều này dễ bị tác động bởi các yếu tố ngoại cảnh. Tuy nhiên, phụ liệu may chỉ kiểm tra 

xác suất nên không thể tránh khỏi sai sót. 

Tất cả những vật tư và phụ liệu may không đạt sẽ được lập biên bản báo cáo chất 

lượng. Sau đó, vật tư được chuyển về bộ phận tổng kho để làm việc với nhà cung ứng. 

Dựa vào tỷ lệ lỗi để quy đổi lượng hao hụt và báo với nhà cung ứng đổi trả hoặc bù vật 

tư. 
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Nhận xét: Đội ngũ QC là những người kiểm tra cẩn thận ít khi có trường hợp 

hàng chưa đạt chất lượng được đưa vào sản xuất. Đối với phụ liệu may, QC cũng kiểm 

tra bằng mắt thường nhưng do các phụ liệu may rất nhiều và kích thước nhỏ nên việc 

kiểm tra xác suất sẽ không thể tránh khỏi những sai sót. Chất lượng vật tư và phụ liệu 

may nhiều lúc phát sinh những vấn đề về chất lượng. Những vấn đề thường xảy ra nhất 

là khác màu so với giày mẫu, bảng màu swatchbook. Nhìn chung, kho nguyên vật liệu 

đã làm tốt công tác đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào, ít khi xảy ra sự cố khi đưa 

vào sản xuất. 

Bộ phận chặt 

Đây là giai đoạn chuẩn bị để sản phẩm đưa qua bộ phận in / ép hoặc may. Vật tư 

đã được định mức rất kỹ nên không được chặt sai vì khi muốn bổ sung vật tư sẽ mất thời 

gian gây ách tắc sản xuất. Do đó, tỷ lệ cắt sai tương đối hiếm, nhân viên bộ phận cắt cũng 

như đội kiểm tra chất lượng đều kiểm tra máy và dao trước khi cho nguyên liệu vào. 

Đồng thời công nhân cũng đã được đào tạo trước đó. Trên mỗi thiết bị chặt đều được 

dán lệnh sản xuất. Lệnh sản xuất thể hiện mã giày, chi tiết chặt và số lượng của chi tiết 

đó. Nhân viên quản lý bộ phận chặt nên kiểm tra chất lượng nguyên liệu xem có phù hợp 

để cắt hay không trước khi cho vào chặt. Các chi tiết sau khi chặt sẽ được kiểm tra, lưu 

trữ và gửi đến xưởng in hoặc xưởng may để thực hiện công đoạn chuẩn bị tiếp theo. 

Nhận xét: Công tác quản lý, kiểm tra vật tư, máy móc thiết bị, công cụ cũng như 

con người ở bộ phận chặt rất tốt. Đa phần cán bộ quản lý đã có thâm niên nên điều hành 

tốt và đào tạo công nhân tốt, họ cũng hiểu công việc mình làm ảnh hưởng đến chất lượng 

đầu ra nên ít khi xảy ra tình trạng chặt lỗi, chặt sai chi tiết.  

Bộ phận in ép:  

Đây là bộ đầu vào sau khi chặt. Khi in ép bất kỳ chi tiết nào nhiệm vụ QA phải 

làm bảng màu đối chiếu và trong quá trình in ép QC kiểm tra khuôn in đúng size, mã 

giày; Kiểm tra thao tác công nhân dán chi tiết đúng định vị và xử lý bề mặt vật tư; Kiểm 

tra in đúng mực, độ dày theo quy trình thao tác chuẩn SOP; So màu chi tiết in theo 
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Swatch đã ký và so với giày mẫu; Kiểm tra vị trí in đúng rập (có bị lệch so với rập 

không); Kiểm tra đường in sắc nét không lem, rổ, nhèo, không bong tróc; Kiểm tra chất 

lượng xác suất trên chuyền in 30%. Khi kiểm xác suất 30% nếu phát hiện 1-2% lỗi do 

thao tác, QC sẽ nhắc nhở công nhân. Nếu số lượng lỗi vượt quá 2% QC báo chuyền 

trưởng, QA và phía công nghệ để cải thiện chất lượng Ok mới cho sản xuất tiếp. Sau khi 

hết một PO, QC kiểm tra chất lượng 100% sau khi in, ép. 

Nhận xét: Việc thiết lập dây chuyền in cũng như phân bổ máy ép trong phân 

xưởng hợp lý, thoải mái cho công nhân thao tác công việc cũng như việc kiểm tra cũng 

dễ dàng. Do đã có bảng màu tham chiếu chất lượng in ép ngay từ đầu nên việc kiểm tra 

và phát hiện lỗi ngay từ đầu rất nhanh chóng. Tay nghề công nhân bộ phận in ép tốt do 

đa số làm việc lâu năm, họ làm đúng theo sự hướng dẫn của chuyền trưởng, đúng theo 

quy trình công nghệ đã dán trước mặt mỗi công đoạn.  

Bộ phận may 

Đây là bộ phận phức tạp và cần độ chính xác rất cao vì mỗi mã giày sẽ có nhiều 

chi tiết khác nhau để hình thành nên mũ giày hoàn chỉnh. Ở bộ phận may công nhân sẽ 

được thay đổi luân chuyển vị trí may của các công đoạn vì thế ở cấp chuyền trưởng phải 

có khả năng đào tạo công nhân có tay nghề để thích nghi với những thay đổi liên tục này. 

Mọi người đều có trách nhiệm công việc cụ thể của riêng mình, nhưng mọi người đều 

có chung trách nhiệm đảm bảo sản phẩm được tiếp tục được chuyển sang giai đoạn tiếp 

theo. Chẳng hạn như chuyền trường có nhiệm vụ đào tạo, sinh hoạt công nhân thời kiểm 

tra tốc độ của cả chuyền; QA sẽ kiểm tra xác suất chất lượng trên chuyền, kiểm tra công 

nhân làm đúng theo quy trình công nghệ đã được dán mỗi công đoạn để đánh giá chuyền 

có đáp ứng các yêu cầu đảm bảo chất lượng đã đề ra ban đầu. Bộ phận QC tiến hành 

kiểm tra chất lượng mũ giày. 

Nhận xét: Tuy mỗi ngày nhà máy sản xuất với số lượng lớn đồng nghĩa với việc 

chuyền phải chạy sản lượng rất nhiều trong ngày. Công nhân phải thực hiện các công 

đoạn khác nhau trong chuyền nhưng nhìn chung bộ phận may đều làm tốt. Bộ phận 
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chuyền trưởng cùng với QA, QC cũng đã làm việc hết mình để đảm bảo chất lượng và 

tiến độ.  

Bộ phận gò 

Bộ phận gò được chia ra thành 3 công đoạn, mỗi công đoạn sẽ có nhiệm vụ nhất 

định. Chẳng hạn kết thúc công đoạn 1 mũ giày đã được may strobel, lồng phom, chỉnh 

nắn đúng tâm, định vị và được đưa vào thùng lưu hóa. Công đoạn 2 trải qua việc kẻ định 

vị, quét keo đế, dán đế, ép đế và đưa vào thùng lạnh. Cuối cùng công đoạn 3 sẽ kiểm tra 

chất lượng toàn bộ giày, đóng mộc, treo tag theo quy định, đóng giày vào hộp và đưa 

qua máy dò kim loại. Ở bộ phần này việc quan trọng là làm đúng theo quy trình công 

nghệ từng mã giày, treo đúng quy trình công nghệ, điều chỉnh máy móc thiết bị đúng 

nhiệt độ, thời gian, lực ép cho từng mã giày. Trong một ngày sẽ có rất nhiều mã giày 

được gò, việc điều chỉnh trên là vô cùng quan trọng giúp cho công nhân làm đúng và 

giày đạt được chất lượng như cam kết. Vì vậy ở bộ phận gò ngoài QC kiểm tra chất 

lượng từng công đoạn sẽ có 1 QC kiểm tra việc treo quy trình công nghệ, kiểm tra nhiệt 

độ, thời gian, kiểm tra loại keo dán đế.  

Bộ phận Packing 

Packing là bộ phận cuối cùng để kết thúc 1 đơn hàng và chuyển sang kho lưu trữ 

chờ ngày xuất hàng. QC có nhiệm vụ kiểm tra thông tin tem nhãn, kiểm tra ngẫu nhiên 

chất lượng sản phẩm đóng gói, kiểm tra 100% số lượng kết hàng và đóng mộc 100% các 

thùng hành đã kiểm tra. Tuy đây là bộ phận cuối không tham gia vào quá trình tạo ra sản 

phẩm nhưng đóng vai trò quan trọng liên quan đến quy cách đóng thùng, cách treo tem 

– dán tem đế, hộp, tem chống mốc phải đúng mã giày, đúng vị trí theo packing của từng 

nước xuất hàng. Tùy theo từng quốc gia sẽ có quy định về packing khác nhau nên QC 

rất cẩn thận trong việc kiểm tra chi tiết tất cả thông tin được quy định về packing của 

quốc gia đó.  
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Nhận xét: Mặc dù có rất nhiều áp lực trong việc có nhiều đơn hàng mỗi ngày sẽ 

được đóng thùng theo đúng quy định packing của từng quốc gia khu vực nhưng QC đã 

làm tốt trách nhiệm của mình.  

3.1.3 Thực trạng đo lường và hoạch định chất lượng  

Đo lường chi phí chất lượng là một loại chi phí rất khó để có thể đo lường một 

cách chủ động. Nhưng công ty luôn chú trọng việc đo lường chi phí đầu tư cho chất 

lượng bởi nó đem lại hiệu quả cao và tránh được các chi phí hư tổn cho việc sửa lỗi sau 

này. Trước hết phía ban lãnh đạo cam kết rằng sẽ lập ra kế hoạch về chi phí đầu tư chất 

lượng cho mỗi đơn hàng được phép sử dụng và lập ra KPI để kiểm soát tỷ lệ lỗi làm tối 

ưu chi phí chất lượng. Bên cạnh đó công ty lập ra một đội ngũ định giá, tính toán, kiểm 

soát chi phí chất lượng. Ngoài ra, trong quá trình sản xuất việc kiểm soát chất lượng từng 

công đoạn cũng góp phần rất lớn trong việc giảm chi phí chất lượng.  

Hoạch định chất lượng cũng đóng vai trò rất quan trọng vì giúp nhân viên biết 

được cụ thể mình phải nỗ lực đến đâu để đạt được mục tiêu đạ hoạch định. 

Việc hoạch định chất lượng của công ty thông qua 3 bước: 

Lập kế hoạch cho sản phẩm: Khi một sản phẩm được chấp nhận sản xuất phải trải 

qua rất nhiều giai đoạn. Mỗi một đơn đặt hàng phải có kế hoạch cụ thể từ đầu vào đến 

đầu ra. dựa trên tiêu chuẩn chất lượng khách hàng yêu cầu. Ngay từ khi phòng kinh 

doanh làm việc về sản phẩm với khách hàng thì chất lượng đã được can thiệp vào. Ở mỗi 

bộ phận đều có tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng theo một chính sách và mục tiêu chất 

lượng đã cam kết. Việc hoạch định chất lượng còn thông qua ở việc mỗi một mã giày 

đều có các trọng điểm kỹ thuật khác nhau phụ thuộc vào thiết kế, vật tư,… nên sẽ có quy 

trình công nghệ cho mỗi mã giày để kiểm soát chất lượng khi sản xuất.  

Lập kế hoạch giám sát và quản lý: Để việc kiểm soát chất lượng được đảm bảo 

một cách tối ưu nhất công ty đã lập kế hoạch rõ ràng cho từng công việc thể hiện rõ qua 

các lưu trình và sơ đồ khối. Ngoài lưu trình các bước thực hiện công việc, công ty còn 

lập ra bảng hướng dẫn cụ thể cho các bước công việc. Nhân viên có thể dựa vào đó dễ 



 

36 
 

dàng nắm bắt được công việc mình phải thực hiện để việc quản lý đạt hiệu quả và đối 

với công nhân cũng sẽ biết làm công việc gì công đoạn đó. Từ đó việc giám sát và quản 

lý trở nên thuận lợi hơn.  

Lập kế hoạch đổi mới, cải tiến: Một điều tất yếu để tồn tại là phải giữ lại những 

cái tốt và đồng thời đổi mới, cải tiến hơn nữa. Đó cũng là cách mà công ty nói chung 

cũng như phòng quản trị chất lượng nói riêng luôn phấn đấu để chất lượng sản phẩm 

ngày càng được nâng cao. Sau khi sản xuất một đơn hàng mới, tất cả các bộ phận trong 

công ty cùng với khách hàng thực hiện đánh giá lại toàn bộ từ thiết kế, vật tư, quy trình 

công nghệ để cải thiện sản phẩm cho đơn đặt hàng sau. Ngoài ra, công ty đã đầu tư thêm 

nhiều máy móc thiết bị hiện đại như máy ép nosew, đầu tư thêm chuyền may lập trình.  

Nhận xét: Công tác đo lường chất lượng của công ty thực hiện khá tốt. Về hoạch 

định chất lượng của công ty cụ thể giúp nhân viên biết được nhiệm vụ và trách nhiệm 

cho công việc để đạt được mục tiêu đã hoạch định. Tuy nhiên, công ty nên tập trung vào 

việc tuyển và đào tạo thêm công nhân có tay nghề để đáp ứng được các mã giày đòi hỏi 

phải may lập trình. Hiện tại việc cải thiện và đổi mới vẫn đang thực hiện nhưng còn hạn 

chế về vốn và trình độ tay nghề của người lao động.  

3.1.4 Thực trạng thiết kế và xây dựng chất lượng 

Bộ phận chất lượng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sản phẩm mà họ thiết kế 

đáp ứng được mong đợi của khách hàng.Việc thống nhất thiết kế ban đầu giữa phía công 

ty và khách hàng sẽ thuận lợi cho cả 2 bên trong việc kiểm soát chất lượng trong quá 

trình sản xuất. Nó được xem như sự cam kết để khi khách hàng đánh giá nội bộ phía 

công ty có cơ sở làm việc với khách hàng đồng thời phía công ty cũng dựa vào tiêu chuẩn 

thiết kế chất lượng sản phẩm đó để làm đúng ngay từ đầu. Đây cũng là chính sách của 

công ty đề ra.   

Để đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, công ty đã phát triển một hệ thống 

chất lượng, bao gồm tài liệu sổ tay chất lượng; lưu trình; hướng dẫn công việc và hồ sơ 
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chất lượng để tạo niềm tin với khách hàng và giúp nâng cao chất lượng sản phẩm do nhà 

máy làm việc một cách có hệ thống và trật tự. 

Sổ tay chất lượng bao gồm các mục tiêu chất lượng cho từng phần của quá trình 

sản xuất. Công ty phải có một chính sách chất lượng tổng thể được tất cả nhân viên tuân 

theo. Bộ phận chất lượng có vai trò và quyền hạn cụ thể để đảm bảo rằng sản phẩm có 

chất lượng cao. 

Lưu trình thể hiện các bước công việc của từng bộ phận như lưu trình kiểm tra 

chất lượng kho vật tư, bộ phận chặt, in ép, may và gò dưới dạng sơ đồ. Nhìn vào lưu 

trình các nhân viên QA, QC có thể kiểm tra, theo dõi, xác minh và quản lý các lỗi chất 

lượng một cách hiệu quả.  

Hướng dẫn công việc là văn bản thể hiện trách nhiệm của nhân viên trong việc 

kiểm tra chất lượng các bộ phận. Dựa vào các bước ở lưu trình, trong văn bản sẽ hướng 

dẫn cụ thể cách thực hiện từng bước. 

Hồ sơ chất lượng: Trong quá trình làm việc các nhân viên QA, QC sẽ ghi chép lại 

các báo cáo chất lượng và gửi cho bộ phận thống kê vào cuối ngày. Báo cáo được lưu 

trữ thành hồ sơ chất lượng, mỗi tuần phòng quản lý chất lượng sẽ tổ chức cuộc họp. 

Nhận xét: Nhà máy đã thiết kế và xây dựng thành công hệ thống chất lượng. Dựa 

vào ba tài liệu trên đều rất rõ ràng, ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu giúp nhân viên có cơ sở 

làm việc và làm đúng trách nhiệm của mình. Tuy nhiên về việc kiểm soát hồ sơ chất 

lượng của công ty còn gặp khó khăn trong việc các nhân viên QA, QC phải làm báo cáo 

giấy và tự đi gửi cho bộ phận thống kê, chưa có công cụ máy tính bàn hay laptop để hỗ 

trợ. Việc này làm cho các nhân viên QA, QC không thể tự xem lại, phân tích, so sánh 

các báo cáo trước đó với hiện tại để đánh giá chất lượng trong quá trình sản xuất.  

3.1.5 Thực trạng theo dõi bằng thống kê và kiểm soát chất lượng 

Đối với công ty chuyên về gia công giày da xuất đi các nước trên thế giới như 

TBS Group việc theo dõi chặt chẽ và kiểm soát chất lượng là vô cùng cần thiết. Việc 



 

38 
 

theo dõi và kiểm soát chất lượng cần sự hợp tác của tất cả các phòng ban trong công ty 

từ phòng kinh doanh, phòng định mức, phòng mua hàng, bộ kiểm tra chất lượng ở tổng 

kho, phòng lab test. Trong quá trình nhập vật tư về nhà máy công ty phải tiếp tục kiểm 

tra chất lượng từ bộ phận đầu vào là kho vật tư, chặt/in ép đến bộ phận may, gò và kiểm 

tra chất lượng thành phẩm. Để cụ thể quá trình theo dõi và kiểm tra chất lượng sản phẩm, 

công ty đã thiết lập quá trình theo trình tự các hoạt động sau:  

Đối với tất cả các bộ phận đều phải chuẩn bị giày mẫu, Swatchbook, Spec, quy 

trình công nghệ và những trọng điểm kỹ thuật để dựa vào đó kiểm tra đối chiếu chất 

lượng của mã giày đó. 

Kiểm tra chất lượng vật tư sau khi được nhập từ tổng kho 

Kiểm tra chất lượng bán thành phẩm bộ phận chặt, in/ép 

Kiểm tra chất lượng bán thành phẩm mũ giày bộ phận may  

Kiểm tra chất lượng giày thành phẩm bộ phận gò  

Kiểm tra chất lượng giày theo tiêu chuẩn của khách hàng ở bộ phận kho kiểm 

hàng trước khi xuất đi sang các nước.  

Bên cạnh việc kiểm tra chất lượng cuối chuyền ở các bộ phận, các chuyền trưởng, 

QA, QC phải kiểm tra chất lượng bán thành phẩm ở các vị trí trên chuyền đang sản xuất 

để phát hiện các lỗi và xử lý kịp thời. Tùy vào mức độ lỗi nhẹ, lỗi nặng hay lỗi nghiêm 

trọng sẽ có hướng xử lý khác nhau, công ty cũng đưa ra các quy trình giải quyết sản 

phẩm lỗi vì chất lượng sản phẩm không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối.  

Đối với bộ phận vật tư: Vật tư được nhập về từ tổng kho và nhân viên QC bộ 

phận kho tiến hành kiểm tra chất lượng vật tư theo lưu trình công việc đã được hướng 

dẫn. Việc vật tư nhập về có sự cố về chất lượng là điều không thể tránh khỏi. Vậy tiêu 

chuẩn nào để biết được vật tư đó có đạt chuẩn chất lượng và không đạt chuẩn chất lượng? 

Để giải quyết vấn đề này checksheet được công ty áp dụng vào việc kiểm soát chất lượng. 
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Trong checksheet sẽ được liệt kê ra hầu hết các lỗi chất lượng thường xuyên xuất hiện. 

(Phụ lục 8) 

Khi có sự cố xảy ra nhân viên bộ phận kho sẽ lập biên bản báo cáo chất lượng vật 

tư lỗi và liên kết với bên bộ phận tổng kho để đưa ra hướng giải quyết. 

Mỗi ngày khi có vật tư nhập về nhân viên QC sẽ kiểm tra chất lượng và thống kê 

số lượng lỗi. Vào cuối ngày sẽ gửi báo cáo này đến bộ phận thống kê chất lượng để thống 

kê toàn bộ dữ liệu và làm báo cáo chất lượng tuần, tháng, năm.  

 

Hình 3. 2 Báo cáo chất lượng tuần 9 

Nguồn: Phòng Quản lý chất lượng 

Đối với bộ phận chặt, in/ép  

Việc kiểm soát chất lượng ở các công đoạn này phải thật chặt chẽ vì sẽ ảnh hưởng 

trực tiếp đến chất lượng của các công đoạn sau và quan trọng hơn hết ở công đoạn chặt 

rất khó để tái chế. Tuy nhiên cũng sẽ có lỗi xảy ra và tất cả các lỗi phải được QC ghi 

chép vào báo cáo để theo dõi và kiểm soát. Cuối ngày nhân viên QA phụ trách bộ phận 

đầu vào sẽ tổng hợp các sai hỏng, lập báo cáo chất lượng và gửi cho bộ phận thống kê 

chất lượng.  

Đối với bộ phận đầu vào tỷ lệ lỗi cho phép là 2%. Qua bảng báo cáo chất lượng 

tuần 9 (Phụ lục 9, 10) cho thấy tỷ lệ % lỗi của phân xưởng chặt là 0,7% và tỷ lệ % lỗi ở 
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phân xưởng in/ép là 1,3% nằm trong mức cho phép <2%. Công tác kiểm soát chất lượng 

và công tác đào tạo công nhân có tay nghề ở các bộ phận này khá tốt nên tỷ lệ % luôn 

được kiểm soát tốt.  

Đối với bộ phận may  

Đây là bộ phận phức tạp nhất vì phải may ráp tất cả các chi tiết để tạo thành mũ 

giày sao cho đúng với quy trình công nghệ và trọng điểm kỹ thuật của mã giày đó. Hiện 

tại có 2 phân xưởng may bao gồm 12 chuyền may và có chốt QC kiểm tra ở mỗi cuối 

chuyền may. Nhân viên QC mỗi chuyền sẽ kiểm tra và cập nhật lỗi vào sổ báo cáo chất 

lượng để cuối ngày nộp cho QA tổng hợp báo cáo và nộp lại cho phòng thống kê. Đồng 

thời QA ở phân xưởng may phải kiểm tra xác suất chất lượng sản phẩm ở tất cả các 

chuyền vì điểm khó khăn ở bộ phận này là mang tính liên tục nên phải kiểm tra xác suất 

ở từng vị trí công việc để kịp thời khắc phục khi có lỗi xảy ra.  

Các lỗi thường xảy ra là lỗi nhẹ (lem keo, vệ sinh chưa sạch…), lỗi nặng (méo 

gót, lỏng chỉ/ Độ căng chỉ,…) và ít khi mắc phải lỗi nghiêm trọng (may sụp mí, lệch 

tâm,…). Nếu tỷ lệ sai sót vượt quá 5%, cần liên hệ với đội đảm bảo chất lượng / kiểm 

soát chất lượng để điều tra và khắc phục nguyên nhân. Nhìn vào bảng báo cáo chất lượng 

(phụ lục 11) có thể thấy việc kiểm soát chất lượng của phân xưởng khá chặt chẽ ban đầu 

tỷ lệ lỗi là 8% vượt mức cho phép, sau đó đã kiểm soát được nên tỷ lệ lỗi giảm xuống 

dần đến cuối ngày còn 3%. Đội ngũ QC sẽ thống kê số sản phẩm sai hỏng vào sổ báo 

cáo chất lượng. Sau đó, sẽ nộp cho bộ phận QA thống kê tổng số lỗi mỗi chuyền và gửi 

báo cáo cho bộ phận thống kê chất lượng. Trong quá trình kiểm soát nếu xảy ra lỗi phải 

tùy vào mức độ lỗi và dựa vào quy trình xử lý các sản phẩm chưa đạt chất lượng. (phụ 

lục 12) 

Mã lỗi nhẹ chỉ có 2 lỗi thuộc mã M06 và M26. Các mã lỗi nặng gồm M02 đến 

M04, M07 đến M20, M23 và M24, Còn lại các mã lỗi M01, M05, M21, M22, M25 là 

lỗi nghiêm trọng. QC khi kiểm tra chất lượng sẽ phân biệt rõ ràng lỗi đó thuộc mức độ 

nào để tiến hành xử lý theo quy trình trên.  
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Hình 3. 3 Báo cáo chất lượng phân xưởng may tuần 9 

Nguồn: Phòng Quản lý chất lượng 

Bảng thống kê báo cáo chất lượng cho thấy việc kiểm soát chất lượng trong 1 tuần 

có chuyền vẫn giữ mức tỷ lệ lỗi dưới 5% và vẫn có chuyền trên mức tỷ lệ lỗi cho phép. 

Tuy nhiên thống kê lại tất cả các lỗi và tinh toán với tổng số lượng thì vẫn đạt tiêu chuẩn 

như phân xưởng may 1 đạt 96,1% chiếm 3,9% tỷ lệ lỗi và phân xưởng may 2 đạt 96,2% 

chiếm 3,8% tỷ lệ lỗi. Trung bình trong tuần 9 phân xưởng may đạt tỷ lệ chất lượng lên 

đến 96,1% và có 3,9% lỗi vẫn nằm trong mức tỷ lệ lỗi cho phép. Tuy nhiên phải có biện 

pháp để tỷ lệ lỗi ở tất cả các chuyền phải được kiểm soát luôn dưới 5%.  

Đối với bộ phận gò 

Tương tự như các bộ phận trước, bộ phận gò cũng kiểm soát chất lượng dựa vào 

check sheet và xử lý sản phẩm không phù hợp theo quy trình. Mỗi chuyền gò sẽ được 

chia ra 3 công đoạn và mỗi công đoạn sẽ có QC kiểm tra chất lượng. Nếu tỷ lệ sai sót 

vượt quá 5%, cần liên hệ với đội đảm bảo chất lượng / kiểm soát chất lượng để điều tra 

và khắc phục nguyên nhân 

Do ở từng công đoạn có chốt QC kiểm tra nghiêm ngặt vì vậy chất lượng sản 

phẩm ở phân xưởng gò được đảm bảo và cũng rất hiếm khi xảy ra lỗi nghiêm trọng. Tỷ 

lệ làm đúng ngay từ đầu > 95% (phụ lục 13). Điều này thể hiện, công tác kiểm tra ở các 
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chuyền gò rất tốt, khả năng sai sót ở đây là rất thấp. Thường xuyên gặp phải là các lỗi 

nhẹ như vệ sinh dơ, lem keo và lỗi nặng như may strobel sai bước chỉ quy định, giày 

méo mũi. Tùy vào mức độ lỗi QC dựa vào quy trình xử lý cho phù hợp.  

Báo cáo chất lượng sẽ được diễn ra sau mỗi tuần do phòng đảm bảo chất lượng 

tổ chức. Báo cáo này sẽ bao gồm số liệu thống kê về chất lượng. Các bộ phận sẽ sử dụng 

nó để xem xét tình trạng chất lượng của toàn bộ nhà máy và nhắc nhở cho các phân 

xưởng biết những gì họ đã thực hiện tốt và những gì chưa tốt cần phải tập trung kiểm 

soát đồng thời đưa ra biện pháp xử lý kịp thời nhằm duy trì chất lượng một cách hiệu 

quả nhất cho nhà máy.  
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Bảng 3. 1 Bảng báo cáo KPI – Chất lượng tuần 9 

KPI - CHẤT 

LƯỢNG  

TUẦN THÁNG 

  Target KV 1 KV1 

B/R (Block Rate) 

Tỷ lệ  

tái chế phòng 

kiểm hàng 

May + 

Đầu 

vào% 

≤2% 6,1% 0,0% 2,9% 0,0% 

Gò % 0,8% 2,9% 

OV (đánh giá sự hài lòng của 

khách hàng) 

>=4,5 * 4,52* 4,52* 

NO NQC (Không có chi phí 

thu hồi hàng kém chất lượng) 

0% 0,0% 0,0% 

 Tỷ lệ lỗi trên 

chuyền 

Chặt % ≤2% 0,7% 0,8% 

In % ≤2% 1,3% 1,8% 

May % ≤5% 3,9% 4,2% 

Gò % ≤5% 3,1% 3,7% 

RFT (Right First 

Time)  

Chặt % ≥98% 99,3% 99,2% 

In % ≥98% 98,7% 98,2% 

May % ≥95% 96,1% 95,8% 

Gò % ≥95% 96,9% 96,3% 

RPM 12 RM 

( Số lượng hàng trả về trên / 

triệu đôi) 

   

Nguồn: phòng Quản lý chất lượng  
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Nhận xét: Nhìn chung công tác kiểm soát bằng công cụ thống kê chất lượng ở 

công ty đã triển khai và thực hiện tốt. QA, QC và chuyền trưởng tất cả các phân xưởng 

đều nỗ lực kiểm soát và ghi chép báo cáo đầy đủ. Tuy nhiên việc ghi chép và nộp lại chỉ 

có tác dụng thống kê và kiểm soát lỗi trong phạm vi 1 ngày và nộp lại cho bộ phận thống 

kê chất lượng để nhập dữ liệu thống kê vào máy tính. Các nhân viên cần phải có máy 

tính để chia sẻ dữ liệu với nhau trong công tác kiểm soát chất lượng bằng checksheet. 

3.1.6 Thực trạng hợp tác nhóm, đào tạo và huấn luyện chất lượng   

Hợp tác nhóm là một trong những kỹ năng quan trọng khi làm việc nhất công ty 

đang trong quá trình thực hiện TQM. Hợp tác nhóm ở các phòng ban trong công ty nói 

chung và phòng quản trị chất lượng nói riêng được diễn ra thường xuyên nhất là trong 

các trường hợp có sự cố xảy ra. Thông thường sẽ gặp sự cố về vật tư hoặc lỗi nghiêm 

trọng trong quá trình sản xuất, nội bộ phòng quản trị chất lượng sẽ tổ chức cuộc họp 

khẩn để cùng nhau tìm ra nguyên nhân cốt lõi và đưa ra hướng giải quyết nếu lỗi đó. 

Đồng thời việc hợp tác nhóm giữa phòng chất lượng với phòng kinh doanh và mua hàng 

cũng thường diễn ra để hỗ trợ lẫn nhau mục đích mang lại chất lượng tốt nhất cho sản 

phẩm. Mỗi cuối tuần, một cuộc họp được tổ chức nhằm báo cáo, đánh giá kết quả về chất 

lượng trong tuần và đề xuất giải pháp cho những vấn đề sai hỏng. 

Đào tạo và huấn luyện: Công tác đào tạo và huấn luyện chất lượng luôn được 

quan tâm. Công ty giao trách nhiệm đến giám đốc phòng ban tổ chức các buổi đào tạo 

chuyên môn. Vì thế, phòng chất lượng thường xuyên tổ chức các buổi để triển khai, đào 

tạo kiến thức về chất lượng cho nhân viên mới bên cạnh đó các nhân viên có thể chia sẻ 

kinh nghiệm với nhau. Đồng thời cập nhật và truyền đạt đến nhân viên những mục tiêu, 

chính sách, định hướng lâu dài mà công ty muốn hướng tới khi triển khai thực hiện TQM.  

Công ty luôn đề cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm đối với công việc của 

mỗi cá nhân trong quá trình thực hiện TQM. Khi có hành vi sai phạm cố ý che giấu để 

xảy ra lỗi chất lượng sẽ bị kỷ luật. Công ty luôn nhắc nhở và treo các bảng về chính sách 
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công ty để tất cả nhân viên và người lao động nhìn vào để nhớ và hoàn thành thật tốt 

công việc được giao bởi “Chất lượng là sự sống còn của công ty”.  

Công nhân khi vào làm ở bất kỳ bộ phận nào cũng được đào tạo cách thực hiện 

công việc ở tất cả các công đoạn của bộ phận đó. Vì công nhân sẽ được luân chuyển vị 

trí công việc trong chuyền sản xuất. Điều này cho phép công nhân có thể linh hoạt làm 

mọi công việc mỗi khi có nhu cầu thay đổi, thay đổi vị trí. 

Nhận xét: Nhìn chung việc hợp tác nhóm, đào tạo và huấn lượng chất lượng ở 

công ty thực hiện tốt. Tuy nhiên để hội nhập với chất lượng thế giới công ty cần phải chú 

trọng đào tạo thêm các kiến thức mới về chất lượng đến nhân viên giúp cải tiến hơn quá 

trình thực hiện TQM cũng như sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

3.1.7 Thực trạng triển khai thực hiện TQM tại nhà máy  

Muốn thành công trong việc thực hiện TQM việc đầu tiên ban lãnh đạo sẽ thiết 

lập chính sách, mục tiêu chất lượng và triển khai chúng đến toàn bộ nhân viên trong công 

ty. Công ty triển khai chính sách “Làm đúng ngay từ đầu” đã cho thấy sự quyết tâm của 

công ty trong quá trình thực hiện TQM. Mục tiêu năm 2022 công ty sẽ đạt sản lượng gia 

công giày xuất đi các nước đạt gấp 3 lần. Để làm tốt chính sách và mục tiêu trên ban lãnh 

đạo đã có kế hoạch và phân công trách nhiệm, vai trò và quyền hạn cho mỗi nhân viên. 

Để thực hiện TQM hiệu quả và thành công, điều quan trọng là phải có sự phân chia 

nhiệm vụ và trách nhiệm hợp lý. Điều này sẽ đảm bảo rằng mọi người đều làm việc 

hướng tới cùng một mục tiêu và hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ.Sau khi đã truyền 

đạt chính sách, mục tiêu và phân công công việc cụ thể, công ty đã áp dụng việc theo 

dõi, kiểm soát và cải tiến để đánh giá hiệu quả trong việc thực hiện TQM. Theo dõi quá 

trình thực hiện công việc đã triển khai đồng thời kiểm soát khi có vấn đề xảy ra và phải 

liên tục cải tiến với mục đích chủ chốt là tạo ra những sản phẩm với chất lượng cao, giảm 

chi phí ngầm do sai hỏng.  

Nhận xét: Công ty vẫn đang nỗ lực để thực hiện công tác quản trị chất lượng toàn 

diện (TQM) và đang dần hoàn thiện. Tuy nhiên, trong công ty đa số là thế hệ đi trước họ 
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đã làm việc lâu năm nên vẫn làm việc theo phong cách cũ chưa thích nghi được với sự 

đổi mới. Trong khi đó công ty đang mong muốn thực hiện TQM với mong muốn tạo 

dựng một tư duy làm việc có tính hệ thống, điều quan trọng là phải đề cao tính tự giác 

và ý thức thực hiện trong tổ chức. Điều này sẽ tạo nên tinh thần đoàn kết và kéo theo đó 

là năng suất và chất lượng công việc được tăng lên. Sản phẩm được giữ ở mức ổn định 

về chất lượng đồng thời nâng cao hiệu quả của máy móc thiết bị. Danh tiếng và vị thế 

tốt của doanh nghiệp có thể được cải thiện bằng cách làm những điều khiến khách hàng 

hài lòng và tin tưởng. 

3.2 Đánh giá ưu điểm, hạn chế trong công tác quản trị chất lượng toàn diện tại Nhà 

máy 1 – Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình  

3.2.1 Ưu điểm 

Sau khi triển khai TQM, nhà máy đã thay đổi đáng kể về cách thức vận hành, với 

việc tất cả nhân viên đều tuân theo một quy trình có hệ thống để tạo ý thức và cải thiện 

thói quen làm việc. 

Công ty áp dụng triết lý “làm đúng ngay từ lần đầu” như việc thống nhất thiết kế 

với khách hàng và việc nhân viên QC kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào rất cẩn thận 

nhằm hạn chế những sai lỗi về vấn đề chất lượng trước khi đưa vào sản xuất đại trà. 

Môi trường làm việc tương đối thoải mái, mọi người đều làm việc vui vẻ và nhiệt 

tình. Điều này góp phần tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. 

Làm việc theo nhóm là điều cần thiết để triển khai TQM hiệu quả và mọi người 

có khả năng giúp đỡ lẫn nhau hơn khi họ được kết nối và chia sẻ kinh nghiệm. Điều này 

dẫn đến những cải tiến trong quá trình thực hiện TQM. 

Khi thực hiện TQM, chất lượng sản phẩm của công ty ngày càng được cải thiện, 

có như vậy mới tạo được sự tín nhiệm từ phía khách hàng. 

3.2.2 Những hạn chế trong công tác quản trị chất lượng toàn diện TQM tại nhà 

máy  
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Công ty đã nỗ lực triển khai thực hiện công tác quản trị chất lượng toàn diện tuy 

nhiên vẫn còn những hạn chế nhất định cần phải thay đổi để ngày càng hoàn thiện hơn.  

Thứ nhất, nhân viên cấp quản lý như bộ phận QA của nhà máy vẫn chưa có máy 

tính để lưu trữ hồ sơ, sổ sách, báo cáo khiến cho công tác kiểm soát trở nên khó khăn. 

Vì thế, các bộ phận chưa có sự kết nối cũng như chia sẻ dữ liệu với nhau để thuận lợi 

trong việc theo dõi tình trạng chất lượng và so sánh giữa các ngày, các tuần, các tháng 

không phải phụ thuộc vào cuộc họp chất lượng vào cuối tuần.  

Thứ hai, công ty còn lưu trữ hồ sơ giấy, ghi chép sổ sách bằng tay chưa áp dụng 

cho toàn bộ nhân viên sử dụng máy tính và các công cụ hỗ trợ lưu trữ và truyền tải công 

việc để tiết kiệm thời gian đồng thời tăng hiệu suất lao động.  

Hiện tại trình độ quản lý của đội ngũ chất lượng khá tốt. Tuy nhiên, để hội nhập 

với xu thế của thế giới công ty nên mời các chuyên gia am hiểu về lĩnh vực chất lượng 

để mở lớp đào tạo, huấn luyện, nâng cao trình độ quản trị chất lượng cho toàn bộ đội ngũ 

phòng chất lượng nói riêng và cả các phòng ban của công ty nói chung.  

Các công cụ cần thiết để xác định nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề chất lượng 

trong phân xưởng vẫn chưa được sử dụng. Vì cả quản lý thường không biết nguyên nhân 

cốt lõi nào đang gây ra vấn đề để hướng dẫn cho công nhân sửa chữa lỗi sai kịp thời 

tránh gây lãng phí thời gian, chi phí trả cho người lao động.  

Những hạn chế trên là cơ sở để đưa ra giải pháp ở chương 4 
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CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ 

CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TẠI NHÀ MÁY 1 – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ THÁI BÌNH 

4.1 Định hướng phát triển của công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình  

Mặc dù những năm gần đây các doanh nghiệp Việt Nam gặp phải nhiều khó khăn 

khi đối mặt với tình hình dịch bệnh Covid 19 nhưng do sự vững mạnh đã có từ trước 

công ty vẫn tồn tại, phát triển và đang trên đà ngày càng tăng trưởng. Vào tháng 1 vừa 

qua công ty đã tuyển thêm nhân sự và hơn 200 lao động để mở rộng chuyền trong nhà 

máy. Mục tiêu của công ty trong năm nay phải đạt sản lượng gấp 3 lần và các chỉ số đánh 

giá chất lượng từ phía khách hàng phải tăng hạn. Mục tiêu chỉ số đánh giá nội bộ vào 

2022 sẽ đạt cấp A. Chỉ số môi trường và chỉ số về nhân quyền cũng sẽ đạt cấp A (Năm 

2021 vừa qua đạt cấp độ B). Chỉ số O.V (Open Voice) là sự hài lòng của khách hàng đạt 

5 sao thay vì 4,5 sao kể từ 2020 đến nay. Để đạt được sự hài lòng và nâng uy tín, tỷ lệ 

hàng trả về phải cố gắng đạt mức 0%. Để thực hiện tốt công tác TQM các tỷ lệ về vấn 

đề làm đúng ngay từ đầu rất quan trọng, nó thể hiện được mức độ công ty thực hiện TQM 

có hiệu quả nên tỷ lệ đạt trên 98% trong việc làm đúng ngày từ đầu ở mỗi bộ phận trong 

nhà máy.  

Để đạt được các mục tiêu này, cần có giải pháp để áp dụng TQM một cách hiệu 

quả hơn. 

4.2 Một số giải pháp nhằm thay đổi để nâng cao công tác quản trị chất lượng toàn 

diện tại nhà máy  

4.2.1 Áp dụng các công cụ chuyển đổi số vào doanh nghiệp 

4.2.1.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 

Hòa nhập và kết nối với xu hướng của nền công nghiệp 4.0, doanh nghiệp nên áp 

dụng các công cụ chuyển đổi số thay vì làm việc theo cách truyền thống. Tuy nhiên trong 

công ty TBS còn lưu trữ dữ liệu, hồ sơ giấy, làm báo cáo tay hay gặp mặt truyền nhận 
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thông tin. Giờ đây khi áp dụng công cụ chuyển đổi số giúp doanh nghiệp thuận tiện trong 

mọi việc đồng thời giúp quản lý, kiểm soát tình hình sản xuất, đánh giá chất lượng sản 

phẩm một cách có hệ thống với độ chính xác cao.  

4.2.1.2 Nội dung giải pháp  

Trước khi áp dụng công cụ chuyển đổi số vào trong doanh nghiệp, tác giả đã làm 

một cuộc khảo sát 10 người thuộc phòng ban quản trị chất lượng để đề xuất 4 công cụ 

chuyển đổi số đơn giản bao gồm Google Drive, Google meet, Zalo, chữ ký điện tử và 

phần mềm Asana. 

Khảo sát dựa vào những lợi ích mà công ty đang cần thiết để tối ưu hóa thời gian 

cũng như tăng hiệu suất công việc. Thang điểm của mỗi lợi ích cho từng công cụ sẽ được 

đánh giá từ 1 đến 5 theo mức độ đồng tình tăng dần. 
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Sau khi khảo sát tác giả đã tổng hợp được bảng dữ liệu như sau:  

Bảng 4. 1 Bảng tổng hợp khảo sát sử dụng công cụ chuyển đổi số 

Các lợi ích Google 

Drive 

Google 

Meet 

Zalo Chữ ký 

điện tử  

Sử dụng 

phần mềm 

Asana 

Dể thao tác 

sử dụng 

33 43 38 24 12 

Tiết kiệm 

thời gian 

41 32 40 25 12 

Tăng hiệu 

suất công 

việc 

35 30 42 30 13 

Dễ dàng trao 

đổi thông tin 

35 30 40 20 25 

Tổng hợp 

lưu trữ dữ 

liệu đầy đủ, 

chính xác 

45 15 30 20 40 

Chi phí thấp 40 30 42 28 10 

Tổng điểm  229 180 232 147 112 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 

Nhìn vào tổng điểm khảo sát cho thấy mức độ đồng tình sử dụng công cụ Google 

drive là cao nhất, tiếp theo là Zalo, Google meet, chữ ký điện tử và cuối cùng là phần 

mềm Asana.  

Theo ý kiến của các nhân viên trong phòng ban quản trị chất lượng cho biết việc 

kết hợp sử dụng đồng thời các công cụ số như Google drive, google meet, zalo và chữ 

kỹ điện tử thì phù hợp với tình hình của công ty. Còn phần mềm Asana tuy có đủ các 
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tính năng nhưng theo nhận xét cũng như dựa vào thang điểm về việc dễ sử dụng và chi 

phí thì không được đánh giá cao. 

Các nhân viên phòng quản trị chất lượng nói riêng và tất cả các phòng ban của 

công ty nói chung. Khi áp dụng đồng thời 4 công cụ chuyển đổi số như đã được khảo sát 

trên. Nhân viên phải có máy tính, điện thoại có kết nối internet để có thể làm việc một 

cách hiệu quả. Tất cả các hồ sơ, báo cáo sẽ được thực hiện và lưu trữ trên google drive. 

Đồng thời chia sẻ quyền truy cập cho những nhân viên có liên quan để nắm bắt theo dõi 

tình hình trong suốt quá trình làm việc mà không phải đợi đến các cuộc họp vào cuối 

tuần. Khi diễn ra các cuộc họp tất cả mọi người sử dụng google meet để triển khai các 

vấn đề qua tính năng chia sẻ màn hình và cùng nhau thảo luận đưa ra hướng giải quyết. 

Trong môi trường doanh nghiệp là gia công giày da việc phát sinh nhiều vấn đề cần sự 

liên kết, hỗ trợ ngay lập tức từ các bộ phận liên quan, nhân viên sử dụng zalo để kết nối 

trình bày vấn đề đang cần giải quyết kịp thời, gửi hình ảnh hay file dữ liệu. Các biên bản 

báo cáo chất lượng, biên bản xử lý,… sẽ cần đến chữ ký của bộ phận liên quan, việc sử 

dụng chữ ký điện cho các loại văn bản thông thường trên là rất tiện lợi và tiết kiệm thời 

gian cũng như thông tin sẽ đến với bộ phận liên quan một cách nhanh chóng nhất thông 

qua email hoặc zalo và được lưu trữ lại trên google drive.  

4.2.1.3 Tính khả thi  

Trong xu thế tất yếu, doanh nghiệp nào không thay đổi ắt sẽ bị tụt lùi. Cùng với 

xu thế phát triển của xã hội, các nhân viên trong công ty hầu như đều sử dụng điện thoại 

thông minh và biết thao tác máy tính. Việc áp dụng công nghệ số nêu trên rất dễ sử dụng 

để áp dụng vận hành doanh nghiệp giúp tăng khả năng kết nối, quản lý, kiểm soát một 

cách chủ động, nhanh chóng và hiệu quả đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh, hướng 

tới những giá trị tốt đẹp.  

4.2.1.4 Lợi ích  

Khi áp dụng các công cụ chuyển đổi số giúp ích rất nhiều trong việc tương tác 

giữa con người với con người thông qua hệ thống máy móc tự động. Bên cạnh đó còn 
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giúp doanh nghiệp làm tốt trong công tác thực hiện Lean giảm các lãng phí do thao tác 

và chờ đợi vì hiện tại doanh nghiệp vẫn còn vận hành theo lối truyền thống. Việc sử dụng 

các công cụ hỗ trợ giúp cho mọi người quản lý và truy xuất thông tin một cách thuận lời 

đồng thời làm tăng sự chuyên nghiệp cho cả doanh nghiệp. Một doanh nghiệp được đánh 

giá cao không chỉ thông qua việc cố gắng nỗ lực tạo ra sản phẩm tốt mà còn được đánh 

giá thông qua cách thức làm việc phải tối ưu vừa tiết kiệm thời gian mà hiệu suất làm 

việc cao.  

Lấy ví dụ việc lập báo cáo chất lượng hằng ngày trên máy tính và gửi cho bộ phận 

thống kê chất lượng qua email hoặc chia sẻ lên google drive sau đó bộ phận thống kê sẽ 

thống kê tất cả báo cáo ở các bộ phận và cập nhật liên tục trên google drive đồng thời 

chia sẻ quyền truy cập với các bộ phận, phòng ban có liên quan để dễ dàng theo dõi trong 

suốt quá trình làm việc. Với những thao tác trên nhân viên chỉ cần ngồi máy tính không 

những có thể thực hiện tốt công việc mà còn tiết kiệm được thời gian ghi chép báo cáo 

tay và đi nộp báo cáo và phải đợi đến cuộc họp cuối tuần mới nắm được tình hình hoạt 

động.  

4.2.1.5 Khó khăn  

Bên cạnh những ưu điểm cũng như lợi ích khi áp dụng các công cụ số mang lại 

vẫn tồn tại những khó khăn cần nhìn nhận để khắc phục. Khi áp dụng công cụ số vào 

môi trường làm việc các nhân viên phải có điện thoại thông minh và được trang bị máy 

tính. Hiện nay 1 số nhân viên như QA vẫn chưa có máy tính nên việc áp dụng công nghệ 

số bị hạn chế.  

Khó khăn tiếp theo là về trình độ tin học của nhân viên. Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin và tin học văn phòng ở một số nhân viên còn hạn chế nhất là nhân viên 

lớn tuổi hoặc nhân viên đi lên từ kinh nghiệm làm việc lâu năm. Làm việc theo lối truyền 

thống còn ăn sâu trong cách làm việc của nhân viên nên muốn áp dụng công nghệ số cần 

phải có ý thức trong mỗi cá nhân và phải có thời gian ứng dụng, thích nghi. Muốn thực 
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hiện tốt công tác quản trị chất lượng toàn diện các nhân viên phải thay đổi cách làm việc 

theo lối tư duy truyền thống thay vào đó là học hỏi các nền tảng công cụ hiện đại.  

4.2.2 Áp dụng biểu đồ pareto và biểu đồ nhân quả ở các phân xưởng 

4.2.2.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 

Nhà máy 1 đang áp dụng các sơ đồ khối, lưu trình cũng như quy trình công nghệ 

để nhân viên và công nhân làm đúng việc và việc kiểm soát chất lượng thông qua các 

phiếu kiểm soát (Check sheets) như đã đề cập ở phần 2.1.5. Nếu chỉ sử dụng thống kê 

bằng check sheets là chưa đủ vì check sheets chỉ thống kê, theo dõi các vấn đề theo trình 

tự thời gian như về thực trạng chuyền đang xảy ra những lỗi gì mà sẽ không cho biết 

nguyên nhân lỗi nằm ở đâu. Muốn biết được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề cần áp dụng 

thêm biểu đồ pareto để dễ dàng nhận biết đâu là lỗi lặp lại với tần suất nhiều và tiếp theo 

đó áp dụng biểu đồ nhân quả để tìm ra nguyên nhân cốt lõi của vấn đề từ đó đề xuất ra 

hướng giải quyết để cải thiện tình trạng chỉ có 1 lỗi nhưng tần suất lặp lại quá nhiều.  

4.2.2.2 Nội dung giải pháp  

Trong các cuộc họp về các vấn đề liên quan đến chất lượng nên áp dụng biểu đồ 

Pareto và biểu đồ xương cá để mọi người dễ dàng hình dung được vấn đề và cùng nhau 

phân tích. Nhìn một cách tổng quan nên kết hợp giữa phiếu kiểm tra để làm dữ liệu đầu 

vào cho biểu đồ Pareto và từ đó áp dụng biểu đồ nhân quả để phân tích sâu hơn về nguyên 

nhân gốc rễ của vấn đề. Từ đó cùng nhau tìm hướng giải quyết đúng vào trọng tâm.  

Ví dụ: Dựa vào check sheets đã thu thập từ đó tính được tần số tích lũy, tỷ lệ % 

và tỷ lệ % tích lũy và phát triển thành biểu đồ Pareto 

Mã giày S - Peregrine 10 Shield do xưởng May 1 sản xuất có tổng số 473 lỗi trong 

13.900 bán thành phẩm. Chất lượng của dòng sản phẩm này bị ảnh hưởng bởi các yếu tố 

sau: 
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Bảng 4. 2 Bảng thống kê các lỗi thường xuyên xảy ra trong tháng 2 

STT Tên lỗi Tần số Tần số tích 

lũy 

Tỷ lệ % Tỷ lệ % 

tích lũy 

1 Bong ép 

nosew 

161 161 34% 34% 

2 Đứt chỉ, bỏ 

mũi, lỏng 

chỉ 

132 293 28% 62% 

3 Tưa lót vòng 

cổ 

90 383 19% 81% 

4 Nhăn, đùn 

mũi giày 

28 411 6% 87% 

5 Tróc mực in 

họa tiết 

19 430 4% 91% 

6 May sụp mí/ 

lệch tâm 

15 445 3% 94% 

7 Méo gót, 

cong cây gót 

14 459 3% 97% 

8 May cự ly 

biên không 

đều 

9 468 2% 99% 

9 Lỗi khác  5 473 1% 100% 

Tổng  473    

Nguồn: Phòng Quản lý chất lượng 
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Từ dữ liệu được phân tích ở bảng trên để vẽ biểu đồ Pareto như sau: 

 

 

Hình 4. 1 Biểu đồ Pareto xác định lỗi BTP mã giày S-Peregrine 10 Shield 

Dựa vào bảng 4.2 đã thống kê về các lỗi thường xuất hiện và thông qua biểu đồ 

Pareto cho thấy những nguyên nhân cốt lõi là do bong ép nosew, đứt chỉ, bỏ mũi, lòng 

chỉ và tưa lót vòng cổ. Ba nguyên nhân này như trên biểu đồ Pareto thể hiện rằng tuy tỷ 

lệ % tích lũy thấp nhưng tần số xuất hiện lỗi rất nhiều. Cần có giải pháp ưu tiên khắc 

phục 3 nguyên nhân này để nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời qua đó nhằm tăng 

lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, các lỗi còn lại doanh nghiệp nếu có điều kiện 

vẫn nên có biện pháp khắc phục dần để hoàn thiện quá trình sản xuất một cách tối ưu 

nhất, hạn chế lỗi cũng là cách để tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. 

Sau khi biết những lỗi có tần suất xuất hiện nhiều, từ đó áp dụng biểu đồ xương 

cá để phân tích nguyên nhân gốc rễ của lỗi đó.  

Ví dụ như lỗi bong ép nosew, ta có biểu đồ xương cá phân tích nguyên nhân 

như sau:  

Bước 1: Xác định lỗi cần phân tích (lỗi bong ép nosew)  

Bước 2: Xác định các nhân tố thuộc mô hình 5M gây ra lỗi 
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+ Con người (Man): Mất tập trung trong công việc (do sử dụng điện thoại trong 

giờ làm việc, nói chuyện, sức khỏe); thao tác công nhân không theo quy trình công 

nghệ (không thường xuyên thay giấy ép, ép không đúng nhiệt độ, thời gian) 

+ Phương pháp: Do sản xuất phải chạy theo sản lượng nên kiểm tra không kỹ,  

+ Nguyên vật liệu: do vật tư (quá trơn láng); keo khô 

+ Máy móc (machine): Điều chỉnh sai nhiệt độ và thời gian không theo quy 

trình công nghệ  

+ Môi trường (Milieu): Ở môi trường sản xuất chủ yếu là tiếng ồn và nhiệt độ cao 

gây nóng bức cho người lao động 

Bước 3: Vẽ biểu đồ  

 

Hình 4. 2 Biểu đồ nhân quả 

Bước 4: Phân tích biểu đồ để xác định đâu là nguyên nhân chính, từ đó đưa ra 

biện pháp xử lý và khắc phục 

Qua biểu đồ trên có thể dễ dàng nhìn thấy rằng nguyên nhân chính do con người 

không tập trung, không thường xuyên thay giấy ép và không làm đúng theo quy trình 

công nghệ về việc điều chỉnh nhiệt độ, thời gian phù hợp dẫn đến bong tróc. Ngoài ra về 

vật tư quá trơn láng cũng là nguyên nhân khiến cho việc ép không bám dính chặt. Từ 

những nguyên nhân đã phân tích trên, các nhân viên phòng ban quản lý chất lượng họp 
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bàn và có thể đưa ra các hướng giải quyết như làm việc với công nhân ở vị trí ép nosew 

để chấn chỉnh lại thái độ làm việc đồng thời hướng dẫn lại quy trình ép như trong SOP 

đã quy định. Về vấn đề vật tư quá trơn láng nên làm nhám vật tư ở vị trí ép hoặc quét 

keo dầu để độ bám dính tốt hơn. 

4.2.2.3 Tính khả thi  

Biểu đồ Pareto và biểu đồ nhân quả rất dễ vẽ lại vô cùng hữu ích trong việc tìm 

tra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề thay vì chỉ dựa vào suy đoán của một hay một số cá 

nhân. Biểu đồ pareto thể hiện tần suất xuất hiện lỗi xảy ra nhiều nhất từ lỗi đã được chỉ 

ra từ biểu đồ ta áp dụng biểu đồ nhân quả để phân tích nguyên nhân cốt lõi. Trong kiểm 

soát chất lượng, có nhiều nguyên nhân tiềm ẩn gây ra khuyết tật, nhưng nguồn lực và chi 

phí có hạn. Vì vậy việc xác định thứ tự ưu tiên các nguyên nhân thường xuyên xảy ra là 

điều rất quan trọng. Nhân viên quản lý có thể tạo biểu đồ từ dữ liệu để dễ xem và so sánh 

giữa các mốc thời gian mong muốn như buổi, ngày, tuần,…. Đảm bảo việc kiểm soát 

xem tần suất lỗi nhanh chóng và thuận tiện cho việc xử lý các trường hợp tần suất lỗi 

quá cao thông qua quá trình theo dõi từ biểu đồ.  

4.2.2.4 Lợi ích  

Nếu xét về giá trị mà 2 biểu đồ trên mang lại là vô cùng hữu dụng. Biểu đồ Pareto 

giúp ích rất nhiều trong việc tìm ra đâu là lỗi thường có tần suất lặp lại nhiều lần gây 

lãng phí do sai lỗi, khuyết tật. Bên cạnh đó việc thiết kế biểu đồ nhân quả còn cho thấy 

những mối quan hệ nguyên nhân và kết quả một cách trực quan. Trong thực tế không thể 

giải quyết hết tất cả các lỗi phát sinh vì gây lãng phí thời gian và không có quá nhiều chi 

phí cũng như nguồn lực. Vì vậy chúng giúp tiết kiệm chi phí, thời gian đồng thời tăng 

hiệu suất làm việc của nhân viên. Trong ví dụ trên khi xác định được lỗi cần phải giải 

quyết và trong biểu đồ đưa ra các nhân tố tác động và phân tích rất cụ thể các nguyên 

nhân. Sau đó bộ phận chất lượng kết hợp với bộ phận sản xuất của nhà máy chấn chỉnh 

lại công nhân ở vị trí đó đồng thời bên bộ phận chất lượng vật tư sẽ liên hệ với nhà cung 
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ứng để cải thiện chất lượng trong các lần nhập hàng tới. Từ đó, nguyên nhân cốt lõi được 

giải quyết và cải thiện chất lượng sản phẩm tốt hơn.  

Các biểu đồ này sẽ còn phát huy lợi ích tốt hơn khi sản phẩm đang trong giai đoạn 

phát triển và sản xuất thử. Vì trong giai đoạn này, sự can thiệp và cải thiện chất lượng sẽ 

dễ dàng nhất là đối với nguyên vật liệu, vật tư. 

4.2.2.5 Khó khăn  

Trong quá trình kiểm soát chất lượng ít khi gặp lỗi nghiêm trọng, thường là lỗi 

nhẹ và QC cho sửa ngay khi phát hiện lỗi. Và vì thế khi chất lượng sản phẩm ít khi xảy 

ra các vấn đề nghiêm trọng nên thường QA bộ phận đảm bảo chất lượng cũng không sử 

dụng biểu đồ này để phân tích vì vậy những lỗi hay xuất hiện không được chấn chỉnh và 

giải quyết triệt để. Hiện tại vẫn có một số nhân viên còn tư duy làm việc theo kiểu truyền 

thống dựa vào kinh nghiệm phán đoán cá nhân đôi khi nó không khách quan trong việc 

tìm ra nguyên nhân gốc rễ để cải thiện chất lượng sản phẩm.  

4.2.3 Đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ quản lý cho toàn bộ đội ngũ phòng 

Quản lý chất lượng 

4.2.3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp  

Hiện nay công tác kiểm soát chất lượng của nhà máy vẫn khá ổn nhưng để vừa 

đảm bảo chất lượng vừa giảm được các chi phí ngầm cho chất lượng một cách tối ưu, 

công ty nên mời các chuyên gia chất lượng về để mở ra các khóa đào tạo, huấn luyện 

nâng cao trình độ cho toàn bộ nhân viên phòng quản trị chất lượng. Có một số nhân viên 

phòng ban chất lượng là người làm việc lâu năm tại công ty và đi lên bằng thâm niên và 

kinh nghiệm làm việc trong một thời gian dài, bên cạnh đó các nhân viên còn lại cũng 

làm hoàn thành công việc nhưng chưa thực sự làm nó một cách tốt nhất. Bởi lẽ họ chưa 

được tiếp cận với xu thế quản trị chất lượng trên thế giới đã và đang áp dụng. Việc mở 

các lớp huấn luyện về chất lượng góp phần nâng cao trình độ cũng như nhận thức của 

nhân viên về các cách quản trị chất lượng mới hơn, cải tiến hơn, tiết kiệm chi phí, sức 

lao động mà còn tăng tinh thần tự giác có trách nhiệm với công việc mình thực hiện.  
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4.2.3.2 Nội dung giải pháp  

Đại diện phía công ty mời các chuyên gia về lĩnh vực chất lượng để mở các khóa 

học, các buổi tư vấn các kiến thức về quản trị chất lượng mà hiện nay nhiều doanh nghiệp 

trên thế giới áp dụng thành công. Bên cạnh việc huấn luyện và đào tạo, các chuyên gia 

cùng các nhân viên phòng quản lý chất lượng tham gia các buổi họp để đánh giá tính 

hiệu quả khi áp dụng các phương pháp đã được học trong việc quản trị chất lượng thực 

tế của doanh nghiệp như áp dụng phương pháp rất hữu ích Lean manufacturing, 6 Sigma, 

FMEA,…. 

Việc huấn luyện, đào tạo sẽ được tổ chức qua 2 hình thức là thông qua nền tảng 

google meet như giải pháp thứ nhất đã đề cập. Ngoài ra trong các buổi tư vấn sẽ tổ chức 

trực tiếp tại văn phòng công ty để chuyên gia thuận tiện trong việc nhìn nhận thực tế về 

doanh nghiệp.  

Thời gian tham gia trên google meet sẽ vào buổi tối 3 ngày trong tuần. Nếu tổ 

chức trực tiếp ở văn phòng sẽ vào buổi chiều sau khi hết giờ làm việc hành chính hoặc 

vào cuối tuần. 

Cách thức sẽ truyền đạt kiến thức sau đó đào tạo để áp dụng vào thực tế để cải 

tiến chất lượng sản phẩm. Chuyên gia sẽ tư vấn cho công ty áp dụng một số phương pháp 

phù hợp với tình hình hiện tại nhằm giảm chi phí và giảm lãng phí một cách tối ưu song 

song đó nâng cao được chất lượng sản phẩm đáp ứng sự hài lòng của khách hàng.  

Sau khi kết thúc khóa học, giám đốc phòng chất lượng sẽ cho nhân viên đánh giá 

về kết quả về khóa đào tạo, huấn luyện cũng như tư vấn giải pháp định hướng cách thức 

quản lý chất lượng mới cho doanh nghiệp.  
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Bảng 4. 3 Bảng đánh giá kết quả 

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

Họ và tên: 

Chức vụ: 

A NỘI DUNG HỌC TẬP 

STT CÁC NỘI DUNG 

1  

2  

3  

B. ĐÁNH GIÁ 

STT Mục đánh giá Nhận xét Điểm số 

(1-10) 

1 Nhân viên hào hứng 

với khóa học 

  

2 Khả năng tiếp thu 

kiến thức tốt 

  

3 Khả năng truyền đạt 

kiến thức của 

chuyên gia dễ hiểu 

  

4 Khả năng áp dụng 

các phương pháp 

vào quá trình quản 

lý chất lượng 

  

5 Công ty đủ tiềm lực 

để triển khai áp 

dụng các phương 

pháp quản lý mới 

  

TỔNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ  

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 
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Ban lãnh đạo sẽ dựa vào nội dung nhân viên đã học và khả năng tiếp thu được 

qua bảng trên trên để đánh giá quá trình đào tạo vừa qua. Bên cạnh đó việc đánh giá kết 

quả sẽ dựa vào thang điểm đánh giá của hầu hết các nhân viên khoảng trên 80% có tổng 

điểm đạt trên 40 điểm thì ban lãnh đạo xem xét để đưa ra quyết định triển khai áp dụng 

các phương pháp mới dựa vào khả năng và tiềm lực hiện tại của công ty. 

4.2.3.2 Tính khả thi  

Đối với doanh nghiệp sở hữu nhiều nhà máy trong lĩnh vực gia công giày da thì 

vấn đề đầu tư chi phí mời chuyên gia giảng dạy, tư vấn để cải tiến trong cách thức quản 

trị chất lượng rất nên được tiến hành áp dụng. Hiện nhân lực trong công ty nói chung 

và đội ngũ phòng ban chất lượng nói riêng đang dần được trẻ hoá nên việc mở các lớp 

huấn luyện về các phương pháp mới và đào tạo cách áp dụng các phương pháp vào 

trong quá trình quản lý chất lượng của nhà máy rất thuận lợi để tiếp thu và đổi mới. 

4.2.3.3 Thuận lợi  

Hiện nay cũng dễ dàng trong việc thuê các chuyên gia về huấn luyện, đào tạo và 

tư vấn cho công ty. Người chuyên gia sẽ dựa vào tiềm lực của nhà máy để tư vấn các 

phương pháp giúp công ty ngày càng quản lý chất lượng hiệu quả hơn, tạo dựng được 

lòng tin đối với khách hàng khi cho họ thấy công ty đang nỗ lực để ngày càng chuyên 

nghiệp hơn. Nhân viên được tiếp cận với các kiến thức mới mẻ và mang tính xu hướng 

của thế giới là tối ưu hoá được chi phí nhưng chất lượng sản phẩm ngày càng được 

nâng cao đồng thời tư duy của mỗi nhân viên trở nên tốt hơn làm cho cách làm việc trở 

nên chuyên nghiệp hơn. Phương án này giúp doanh nghiệp có bước phát triển tốt hơn 

trong cách quản lý để nâng tầm chuyên nghiệp cho cả hệ thống của công ty. 

4.2.3.4 Khó khăn  

Có một số ít cá nhân lớn tuổi họ quen với lối tư duy truyền thống và những gì 

lặp đi lặp lại trong suốt quá trình làm việc trước đó nên khó tiếp thu và ứng dụng các 

phương pháp mới. Nhưng để thực hiện TQM thành công, công ty phải cải thiện hệ 

thống quản lý ngày càng tinh gọn, chặt chẽ và hiệu quả hơn cách quản lý truyền thống 
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nên việc thay đổi này cần phải tốn nhiều thời gian để tất cả mọi người thích nghi và áp 

dụng nhất là đối với nhân viên lâu năm. Việc tổ chức phải diễn ra hàng năm nên về 

kinh phí tổ chức cũng khó khăn trong việc duy trì tùy vào tình hình hoạt động của công 

ty. 

4.2.4 Hình thành thói quen tự giác thực hiện TQM cho công nhân  

4.2.4.1 Cơ sở đề xuất giải pháp  

Để một doanh nghiệp có thể được thực hiện thành công TQM, lực lượng chính là 

người lao động. Họ là những người trực tiếp sản xuất và có nghĩa vụ đảm bảo chất lượng 

của thành phẩm. Việc thực hiện TQM đòi hỏi sự hợp tác trong quá trình làm việc không 

cần giám sát, cũng như phát hiện lỗi và tự sửa chữa. Mỗi cá nhân trong tổ chức là một 

phần quan trọng việc thực hiện TQM. Vì vậy, họ phải thực sự có tinh thần tự giác thực 

hiện, thay vì mong người khác phải điều động để làm tốt công việc của mình. Điều này 

giúp hình thành thói quen thực hiện TQM, tạo dựng một phong cách làm việc TQM hiệu 

quả. Việc hình thành một văn hóa doanh nghiệp tốt là rất quan trọng để duy trì một doanh 

nghiệp lành mạnh và thành công. 

4.2.4.2 Nội dung giải pháp  

Bằng cách áp dụng nguyên tắc 5W-1H trong các phân xưởng, người lao động sẽ 

có ý thức hơn về bản thân. Họ biết cần phải làm gì và làm như thế nào. Họ sẽ biết rõ các 

yêu cầu đầu vào và đầu ra và giúp quá trình sản xuất trở nên thuận lợi hơn. Các nhà lãnh 

đạo hay người quản lý thường trình bày nguyên tắc này trong các buổi sinh hoạt đầu giờ 

trước khi làm việc. Công ty phải cố gắng thúc đẩy tinh thần tự giác của nhân viên, bằng 

cách nhắc nhở họ tự hoàn thành tốt công việc. 

- What (cái gì): Mỗi cá nhân cần phải có ý thức hoàn thành công việc được giao 

một cách nghiêm chỉnh.  

- When (khi nào): Trong quá trình làm việc phải luôn tự giác. Việc tự giác cho 

người khác thấy bản thân có ý thức mạnh mẽ. 



 

63 
 

- Where (ở đâu): Cần có kỷ luật tự giác ngay cả bên trong lẫn bên ngoài môi 

trường làm việc - để hình thành thói quen kỷ luật bản thân tốt hơn. 

- Why (tại sao): Vì công nhân là người trực tiếp sản xuất ra sản phẩm, chất lượng 

sản phẩm phần lớn dựa trên thao tác của công nhân.  

- Who (là ai): Tất cả mọi người, từ những người quản lý cao nhất đến người lao 

động, cần đảm bảo rằng họ luôn tuân thủ các nguyên tắc của TQM. 

- How (làm thế nào): Tự giác thực hiện tốt công việc, giúp tiết kiệm thời gian và 

góp phần thực hiện thành công TQM, là một thói quen mà mọi người nên phát triển. Tự 

nhận thức không tốn chi phí mà còn mang lại lợi ích cho toàn bộ công ty trên con đường 

triển khai TQM. 

Các nhà lãnh đạo công ty cần đảm bảo rằng nhân viên nhận thấy công việc của 

họ là quan trọng đối với đầu ra của sản phẩm và sự thịnh suy của doanh nghiệp. Công ty  

phải đảm bảo rằng mọi người đều có tiếng nói và có thể đưa ra quyết định của riêng 

mình, đồng thời công ty cũng công nhận những ý kiến cũng như phản hồi của người lao 

động. Điều này sẽ làm cho người lao động nhận ra tầm quan trọng của họ và tự giác thực 

hiện công việc. 

Công ty sẽ tổ chức một cuộc thi mang tên "Nói không với sai hỏng" vào hàng 

tuần. Cuộc thi thử thách người lao động hoàn thành nhiệm vụ mà không mắc bất kỳ lỗi 

nào. Điều này giúp công ty nâng cao năng suất và tránh được sai lỗi. Trong nhà máy có 

4 phân xưởng: phân xưởng chặt, phân xưởng in/ép, phân xưởng may và phân xưởng gò. 

Chuyền trưởng của mỗi phân xưởng sẽ trao thưởng cho chuyền nào có năng suất, chất 

lượng sản phẩm cao nhất với giải thưởng trị giá 500.000 nghìn đồng để bày tỏ sự cảm 

ơn người lao động  đã làm việc chăm chỉ và cống hiến và để người lao động cảm thấy 

họ được đánh giá cao. Điều này sẽ giúp thúc đẩy tinh thần và tiếp thêm động lực cho họ. 

Ngược lại, có thể khiển trách đội có kết quả kém nhất, phân tích nguyên nhân dẫn đến 

kết quả tệ, rút kinh nghiệm và nhắc nhở họ rằng ý thức làm việc tự giác của cá nhân chưa 

cao sẽ ảnh hưởng đến kết quả của đồng đội. Tác động lan tỏa của điều này sẽ khiến mọi 
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người xung quanh tiến bộ hơn. Vì vậy, những người làm chưa tốt sẽ cần phải nâng cao 

ý thức trách nhiệm của họ đối với công việc. Việc đánh vào tâm lý công nhân như vậy 

để họ có trách nhiệm hơn với chính công đoạn mà họ làm. Công ty cần thiết phải có kế 

hoạch tuyên dương, khen thưởng và kỉ luật, khiển trách nhất là công ty đang triển khai 

thực hiện TQM. Lợi ích của việc làm này là rất rõ ràng. Để nâng cao năng suất và chất 

lượng của người lao động, việc tạo ra một môi trường làm việc tích cực hơn là điều then 

chốt. Tinh thần cạnh tranh giữa các thành viên trong nhóm cũng sẽ giúp hình thành đạo 

đức làm việc và cải thiện hiệu suất tổng thể. Từ đó, việc áp dụng TQM trở nên thuận tiện 

hơn đối với những người quen tự giác, tự sửa những sai hỏng không cần có sự giám sát. 

4.2.4.3 Tính khả thi  

TQM là một nỗ lực hợp tác của tất cả mọi người mang lại lợi ích cho cả người lao 

động và doanh nghiệp. Những lời khen ngợi, khen thưởng giúp nâng cao tinh thần và tạo 

môi trường thân thiện giúp khuyến khích mọi người làm việc hiệu quả. Dù là khen 

thưởng cho một cá nhân hay tập thể, hay đơn giản là vào những dịp lễ tết tặng công nhân 

những món quà nhỏ cũng thể hiện được lòng thành của doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp 

doanh nghiệp dần tạo dựng một nơi làm việc gần gũi và thoải mái. Từ đó, người lao động 

làm việc hăng say hơn để đáp lại sự quan tâm, chia sẻ của phía công ty. Vì vậy, người 

lao động sẽ hình thành thói quen làm việc có ý thức hơn vì: “Chất lượng là nền tảng cho 

sự sống còn của doanh nghiệp”. 

4.2.4.4 Thuận lợi  

Khi mọi người tự ý thức được phải làm ra những sản phẩm đúng theo yêu cầu, sẽ 

không có xung đột xảy ra trong chuyền, dần dần hình thành thói quen và phong cách làm 

việc theo định hướng đồng đội. Nhà máy trở thành một khối thống nhất, trong đó mọi 

người đều hợp tác làm việc để đạt được mục tiêu chung, giúp tăng năng suất và giảm 

thiểu sai sót.Tinh thần của người lao động cũng được cải thiện kéo theo hiệu suất làm 

việc tăng lên, chất lượng sản phẩm ngày càng tốt hơn. 

4.2.4.5 Khó khăn 
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Phía công ty phải kiên nhẫn thực hiện và phải mất một thời gian dài để làm quen 

vì thói quen và tư duy của người lao động sẽ khó thay đổi. Tinh thần tự giác phải từ ý 

thức mà mỗi người có quan điểm riêng và sẽ rất khó để thống nhất với nhóm. Nếu không 

có sự giám sát và nhắc nhở từ cấp trên một số người sẽ làm sao cho nhanh chóng hết 

việc chứ không chú tâm đến chất lượng họ tạo ra. Đôi khi người lao động không làm 

những gì người quản lý yêu cầu. Ý thức và trách nhiệm với công việc đôi khi phụ thuộc 

vào tâm trạng của người lao động, không phải lúc nào tâm trạng cũng vui vẻ, thoải mái. 

Vấn đề không chú tâm trong công việc là điều khó tránh khỏi, và đi kèm với nó là sự tự 

nhận thức hoặc khả năng nhận ra sai lầm còn kém. 
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KẾT LUẬN 

Áp dụng TQM không những nâng cao được chất lượng sản phẩm mà còn cải thiện 

hiệu quả hoaṭ động của toàn bộ hệ thống nhờ vào nguyên tắc luôn làm đúng việc đúng 

ngay lần đầu. Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình đã và đang thực hiện khá tốt công tác 

quản trị chất lượng toàn diện. Công ty luôn nỗ lực để đảm bảo rằng các sản phẩm mà 

công ty cung cấp cho khách hàng có chất lượng cao nhất. Điều này tạo dựng niềm tin và 

uy tín trong ngành giày dép và giúp công ty giữ vững vị thế của mình trên thị trường.  

Tuy nhiên trong thời gian tới công ty phải nỗ lực hơn nữa để ngày càng có nhiều 

bước cải tiến để hoàn thiện hơn. Vì trong TQM mục tiêu quan trọng nhất là coi chất 

lượng là số một, chính sách chất lượng phải hướng tới khách hàng. Đáp ứng nhu cầu của 

khách hàng được hiểu là thỏa mãn mọi mong muốn của khách hàng, chứ không phải việc 

cố gắng đaṭ được một số tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra từ trước. Việc không ngừng cải 

tiến, hoàn thiện chất lượng là một trong những hoaṭ động quan trọng của TQM. 

 Bên cạnh những mặt tích cực, công ty còn tồn đọng những hạn chế nhất định như 

nhân viên làm việc lâu năm có thâm niên rất khó thay đổi tư duy và cách làm việc trong 

khi TQM phải luôn được cải tiến để toàn bộ công ty trở thành một khối gắn kết. Lực 

lượng công nhân đóng vai trò chủ đạo trong việc trực tiếp tạo ra sản phẩm nhưng họ vẫn 

chưa hiểu rõ tầm quan trọng trong công việc của họ cũng như lợi ích khi công ty áp dụng 

TQM. Muốn thành công trong việc thực hiện TQM trước hết ban lãnh đạo phải là người 

làm gương và cần có thời gian để nhân viên trong công ty và cả công nhân ý thức được 

vai trò của TQM. Từ đó tạo nên một thói quen tốt, ý thức tự giác luôn có trách nhiệm 

với công việc của mình. Bên cạnh đó, môi trường làm việc trở nên thuận lợi hơn làm cho 

năng suất làm việc và tinh thần tăng cao. Mọi người đều ý thức rõ ràng về trách nhiệm 

của mình đối với nhóm. TQM đánh giá cao tầm quan trọng của sự tham gia của mọi 

người trong việc áp dụng TQM. Công ty luôn không ngừng phấn đấu sao cho sản phẩm 

làm ra được thực hiện với chất lượng tốt đồng thời phải giảm chi phí sản xuất, tăng năng 

suất lao động, rút ngắn thời gian giao hàng, giao hàng đúng lúc. Đây cũng là mục tiêu và 

là tâm huyết của cả tập thể lãnh đạo và nhân viên của công ty hướng đến. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1 
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Phụ lục 2 Lưu trình kiểm tra đầu vào kho vật tư  

 

Nguồn: Kho vật tư 
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Phụ lục 3 Lưu trình kiểm tra bộ phận chặt  

 

Nguồn: Phân xưởng chặt  
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Phụ lục 4 Lưu trình kiểm tra bộ phận in/ép  

 

Nguồn: Phân xưởng in/ép 
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Phụ lục 5 Lưu trình sản xuất công đoạn gò 1  

 

Nguồn: Phân xưởng gò 
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Phụ lục 6 Lưu trình sản xuất công đoạn gò 2  

 

 

Nguồn: Phân xưởng gò 
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Phụ lục 7 Lưu trình sản xuất công đoạn gò 3 

  

 

Nguồn: Phân xưởng gò 
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Phụ lục 8 Bảng báo cáo kiểm tra chất lượng vật tư và phụ liệu may 

Phân xưởng: Kho vật tư                                                           Ngày: 28/02 

Mã giày: HEX TOUGH                                                           PO: 1905 
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Nguồn: Kho vật tư  
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Phụ lục 9 Báo cáo chất lượng chặt tuần 9  

 

Nguồn: Phân xưởng chặt 
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Phụ lục 10 Báo cáo chất lượng in/ép tuần 10 

 

Nguồn: Phân xưởng in/ép 
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Phụ lục 11 Báo cáo chất lượng chuyền May 

Phân xưởng: May 1                           Chuyền: 3                         Ngày: 26/02 

Mã giày: QUEST RUNNER                                                         PO: 926 
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Nguồn: Phân xưởng may 
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Phụ lục 12 Quy trình xử lý sản phẩm không phù hợp ở chuyền May 

 

 

Nguồn: Phân xưởng may 
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Phụ lục 13 Báo cáo chất lượng chuyền gò  

Phân xưởng: Gò                                Chuyền: 1                             Ngày: 26/02 

Mã giày: ALPINE SNEAKER                                                       PO: 10490 
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Nguồn: Phân xưởng gò 
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